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(Giảng lần thứ 4) 
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Nhất Định Thành Chánh Giác 

Tập 210 

Chủ giảng: Hòa thượng Thích Tịnh Không. 

Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. 

Thời gian: Ngày 9 tháng 7 năm 2015. 

Dịch giả: Diệu Hiệp. 

Giảo chánh: Thích Thiện Trang. 

 

Kí nh chà o chư vị  Phà p sư, chư vị  đo ng ho c, mờ ị àn to à. Thí nh mo ị 

ngườ ị cù ng to ị qùy y Tàm Bà o:  

A-xà-lê tồn niệm, ngã Đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi 

chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn; Quy y Đạt Ma, 

ly dục trung tôn; Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. (3 lần) 

Mờ ị xem Đà ị Kịnh Khoà Chù , tràng 532, đe m ngườ c đe n hà ng thư  

nà m, khoà đe 智光妙用 “Trí Quang Diệu Dụng”, co  bo n đoà n nho , 

đoà n nho  thư  nhà t là  慧光普照 “Huệ Quang Phổ Chiếu” (Huệ Quang 

Chiếu Khắp). Chù ng tà xem kịnh và n, chí  co  hàị cà ù: 

【願我智慧光。普照十方剎。】 “Nguyện ngã trí huệ quang, 

phổ chiếu thập phương sát” (Nguyện trí quang của con, chiếu khắp 
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mười phương cõi). 

Chù ng tà xem Chù  Gịà ị cù à Nịe  m là o, 上段表無量壽，本段表

無量光。無量壽，體也。無量光，相用也。從此體無量壽的

相用流出無邊之化德化益 “thượng đoạn biểu vô lượng thọ, bổn 

đoạn biểu vô lượng quang. Vô lượng thọ, thể dã. Vô lượng quang, 

tướng dụng dã. Tùng thử thể vô lượng thọ đích tướng dụng lưu 

xuất vô biên chi hóa đức hóa ích” (đoạn trước biểu thị vô lượng thọ, 

đoạn này biểu thị vô lượng quang. Vô lượng thọ là thể. Vô lượng quang 

là tướng, dụng. Từ tướng và dụng vô lượng thọ của thể này lưu xuất vô 

biên hóa đức, hóa ích). Ho à là  gịà o ho à, đư c chí nh là  co ng đư c gịà o ho à, 

bào go m như ng địe ù chù ng tà no ị hịe  n này: trí  hùe   gịà o ho à, ly  nịe  m 

gịà o ho à, phường phà p gịà o ho à, như ng địe ù nà y đe ù là  đư c. Í ch là  lờ ị 

í ch, gịù p chù ng sành phà  me  khàị ngo  , lí à kho  đườ c vùị, đà  c bịe  t là  lờ ị 

dà y cù à A Mị Đà  Phà  t, thà  t sư  co  the  gịù p chù ng tà lí à cư ù cà nh kho , 

thoà t kho ị Lù c đà o lùà n ho ị, đườ c cư ù cà nh vùị; Và ng sành The  gịờ ị 

Cư c Là c, bà t thoà ị thà nh Phà  t, đà y là  cư ù cà nh vùị. Cho ne n no ị lưù 

xùà t, tư  trong the  cù à vo  lườ ng tho  lưù xùà t vo  lườ ng vo  bịe n ho à đư c, 

ho à í ch.  

Tịe p theo, ngà ị trí ch dà n lờ ị no ị cù à Đà ị sư Thịe  n Đà o, 善導大師

《定善義》 “Thiện Đạo Đại sư Định Thiện Nghĩa” (sách Định 

Thiện Nghĩa của Đại sư Thiện Đạo), Đà ị sư co  Chù  Gịà ị cho Qùà n Kịnh, 

no ị vờ ị chù ng tà ve  đị nh thịe  n. 一一誓願為眾生 “Nhất nhất thệ 

nguyện vị chúng sanh” (Mỗi một thệ nguyện đều vì chúng sanh), mo ị 

mo  t the   ngùye  n ờ  đà y chí nh là  48 ngùye  n chù ng tà đà  ho c ờ  phà n 
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trườ c, mo ị mo  t ngùye  n đe ù là  ví  chù ng sành, kho ng co  mo  t ngùye  n 

nà o là  ví  chí nh mí nh mà  kho ng ví  chù ng sành. Đà y là  địe ù chù ng tà 

phà ị ho c, gịo ng như đư c Phà  t Thí ch Cà Mà ù Nị và  y, ho c tà  p theo A Mị 

Đà  Phà  t. 今此偈頌，正顯是心 “Kim thử kệ tụng, chánh hiển thị 

tâm” (Kệ tụng này đây: chính là hiển bày tâm ấy), hàị cà ù ke   nà y hịe n 

bà y dù ng tà m cù à A Mị Đà  Phà  t. Xem kịnh và n, 願我智慧光，普照

十方剎 “nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát” 

(nguyện quang minh trí huệ của con, chiếu khắp cõi nước trong mười 

phương). A Mị Đà  Phà  t vo  lườ ng tho , vo  lườ ng qùàng, vo  lườ ng tho  là  

no ị tư  tre n the , vo  lườ ng qùàng là  no ị tư  tre n tườ ng, no ị tư  tre n tà c 

dù ng. Ngà ị pho ng qùàng chịe ù khà p co ị nườ c trong mườ ị phường, ví  

sào và  y? Ví  chù ng tà bịe t, đư c Phà  t ho à thà n vo  lườ ng vo  bịe n, qùàng 

mịnh cù à mo ị mo  t vị  Ho à thà n Phà  t đe ù chịe ù khà p co ị nườ c trong 

mườ ị phường, đe n co ị nườ c trong mườ ị phường đe  tịe p dà n ngườ ị 

nịe  m Phà  t cà ù sành Tị nh Đo  . 

Co ị Phà  t mườ ị phường là  vo  lườ ng vo  bịe n, trong co ị nườ c mườ ị 

phường tịe p nhà  n lờ ị dà y cù à Bo n sư, như The  gịờ ị nà y cù à chù ng tà, 

The  gịờ ị Tà Bà , đà y là  mo  t co ị Phà  t, co ị Phà  t cù à đư c Phà  t Thí ch Cà 

Mà ù Nị, đư c The  To n ờ  the  gịàn nà y khùye n bà o mo ị ngườ ị: tí n ngùye  n 

trí  dành, cà ù sành Tị nh Đo  . Chư Phà  t trong mườ ị phường, mo ị mo  t vị  

Phà  t đe ù ờ  khù vư c gịà o ho à cù à mí nh, khù vư c gịà o ho à nà y chí nh là  

Tàm thịe n Đà ị thịe n The  gịờ ị, chí n Phà p gịờ ị trong đo , đị à vị  cào nhà t 

là  Bo -tà t, Dùye n gịà c, Thành và n, be n dườ ị là  sà ù đườ ng, go ị là  chù ng 

sành trong chí n Phà p gịờ ị, khùye n mo ị ngườ ị tí n ngùye  n trí  dành, cà ù 

sành Tị nh Đo  . Ví  sào và  y? Vo  lườ ng vo  bịe n Phà p mo n kho ng phà ị là  

kho ng to t, mà  Phà p mo n nà o cù ng to t, Phà p mo n bí nh đà ng, kho ng co  
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cào thà p, ví  sào nhà t đị nh phà ị hoà ng dường Phà p mo n tí n ngùye  n trí  

dành, cà ù sành Tị nh Đo   nà y? Ví  Phà p mo n nà y đờn gịà n, de  dà ng, chí  

cà n qùy  vị  chị ù tịn, qùy  vị  chị ù nịe  m cà ù Phà  t hịe  ù nà y, kho ng co  ngườ ị 

nà o kho ng thà nh tư ù. Đà y là  ngùye n nhà n gí ? Đe ù là  nường nhờ  48 

ngùye  n cù à A Mị Đà  Phà  t, đe ù là  nường nhờ  hàị cà ù và n nà y do A Mị 

Đà  Phà  t đà  no ị: 願我智慧光，普照十方剎 “nguyện ngã trí huệ 

quang, phổ chiếu thập phương sát” (nguyện trí quang của con, chiếu 

khắp mười phương cõi), đà y là  bo n ngùye  n cù à A Mị Đà  Phà  t, tường 

ưng vờ ị bo n ngùye  n, đư c Phà  t ho à thà n đe n mườ ị phường The  gịờ ị đe  

tịe p dà n. Kho ng co  đư c Phà  t đe n tịe p dà n, The  gịờ ị Cư c Là c ờ  đà ù, 

chù ng sành trong mườ ị phường The  gịờ ị tí m kho ng đườ c; Kho ng chí  

chù ng sành tí m kho ng đườ c, mà  Bo -tà t cù ng tí m kho ng đườ c, cho ne n 

Bo -tà t và ng sành và n là  [do] đư c Phà  t đe n tịe p dà n. 

Trí  hùe   qùàng mịnh co  hàị y  nghí à, nghí à thư  nhà t như trong Kịnh 

Nịe t Bà n đà  no ị: 光明名為智慧 “Quang minh danh vi trí huệ” 

(Quang minh gọi là trí huệ). Qùàng mịnh là  te n go ị khà c cù à trí  hùe  , trí  

hùe   cù ng là  te n go ị khà c cù à qùàng mịnh, qùàng mịnh là  trí  hùe  . 又

《超日明三昧經》 “Hựu Siêu Nhật Minh Tam Muội Kinh” (Thêm 

nữa, trong Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội), trong đo  no ị: 大智發外，

能照法界，名為光明 “Đại trí phát ngoại, năng chiếu Pháp giới, 

danh vi quang minh” (Đại trí phát ra bên ngoài, có thể chiếu Pháp 

giới, gọi là quang minh). Đà ị trí  nà y tư  đà ù sành rà? Tư  trong Tư  Tà nh 

vo n đị nh sành rà, Tư  Tà nh vo n đị nh chí nh là  vo  lườ ng tho . Khị khàị 

ngo  , Đà ị sư Hùe   Nà ng no ị vờ ị chù ng tà: 何期自性，本無動搖 “Hà 
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kỳ Tự Tánh, bổn vô động dao” (Nào ngờ Tự Tánh vốn không dao 

động), Tư  Tà nh là  Chà n Tà m, chưà tư ng dào đo  ng, kho ng tư ng lùng lày, 

kho ng co  dào đo  ng chí nh là  Tư  Tà nh vo n đị nh. Ví  và  y Phà  t phà p, vo  

lườ ng vo  bịe n Phà p mo n, tù địe ù gí ? He t thà y đe ù tù Thịe n đị nh. Ví  sào 

và  y? Ví  Thịe n đị nh tường ưng vờ ị Tư  Tà nh vo n đị nh (tư c là  vo n kho ng 

dào đo  ng), đà o ly  ờ  cho  nà y. Phà m phù chù ng tà khờ ị tà m đo  ng nịe  m 

trườ c này chưà tư ng co  đị nh, Chà n Tà m vo n kho ng dào đo  ng, co n Vo ng 

tà m thí  nịe  m nịe  m dào đo  ng. 

Chù ng tà nhà t đị nh phà ị bịe t y  nịe  m vị te  nà y, ho c Phà  t mờ ị co  

đườ c khà ị nịe  m. Sư  dào đo  ng cù à chù ng tà chưà tư ng dư ng là ị, nịe  m 

trườ c dịe  t, nịe  m sàù sành, đà y chí nh là  dào đo  ng. Tà n so  nhành the  

nà o? Bo -tà t Dị Là  c no ị vờ ị chù ng tà, chù ng to ị đo ị đờn vị  bà ng gịà y, 

đờn vị  là  gịà y, mo  t gịà y co  bào nhịe ù là n so ng dào đo  ng? Cù ng tư c là  

dù ng lờ ị no ị trong kịnh à y, bào nhịe ù là n dào đo  ng, trong mo  t gịà y? 2 

trịe  ù 240 ngà n ty , trong mo  t gịà y. Tà n so  cào và  nhành như và  y, chù ng 

tà nà m bà t kho ng đườ c, qùà  nhành ro ị! Chù ng tà đo  ng mo  t y  nịe  m, 

bịe t đườ c chí nh mí nh đo  ng mo  t y  nịe  m, trong y  nịe  m đo  co  bào nhịe ù 

là n sành dịe  t? Bo -tà t Dị Là  c no ị vờ ị chù ng tà 三十二億百千念 “tam 

thập nhị ức bách thiên niệm” (32 ức trăm ngàn niệm), trà m ngà n là  

mườ ị và n, 32 ư c nhà n mườ ị và n, thà nh 320 ngà n ty , mo  t khà y ngo n 

tày nà y; Mo  t gịà y co  the  khà y bà y là n, nhà n cho 7, thà nh 2 trịe  ù 240 

ngà n ty , qùà  nhành ro ị, chù ng tà kho ng cà ch nà o the  ho  ị. Ví  và  y nhí n 

thà y cà nh gịờ ị be n ngoà ị, cà nh gịờ ị là  do à o tườ ng sành rà tư  tà m đo  ng, 

vo n dí  kho ng co  thư  gí  chà n thà  t, gịo ng như nhí n thà y hí nh à nh tre n 

mà n hí nh tịvị và  y. Xem tịvị, hí nh à nh tre n mà n hí nh đe ù là  do so ng dào 

đo  ng sành rà. Tịvị là  mo  t gịà y 100 là n, dào đo  ng 100 là n, chù ng tà nhí n 

thà y gịo ng như là  thà  t và  y. 
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Hoà n cà nh hịe  n thư c cù à chù ng tà, mà t tàị mù ị lườ ị tịe p xù c vờ ị 

cà nh gịờ ị be n ngoà ị, mo  t gịà y kho ng phà ị là  32 ư c trà m ngà n nịe  m, mà  

phà ị nhà n vờ ị 7, thà nh 2 trịe  ù 240 ngà n ty , đà y chí nh là  Thà  t tườ ng 

cà c phà p đườ c no ị trong kịnh Phà  t, chà n tườ ng cù à tà t cà  phà p là  như 

và  y mà  tho ị. Bo -tà t bịe t, cho ne n Bo -tà t bùo ng xùo ng ro ị. A-là-hà n, 

Bí ch-chị-phà  t và n chưà bịe t, cho ne n cà c ngà ị và n co n khờ ị tà m đo  ng 

nịe  m, cà c ngà ị và n co n phà n bịe  t, cà c ngà ị kho ng co n chà p trườ c, cà c 

ngà ị kho ng chà p trườ c nư à. Đe n Bo -tà t, kho ng chí  kho ng chà p trườ c, 

mà  cù ng kho ng co n tà m phà n bịe  t. Nhà t đị nh phà ị đe n [đị à vị ] Phà p 

thà n Bo -tà t, như the  nà o? Ở  trong cà nh gịờ ị đo  kho ng khờ ị tà m, kho ng 

đo  ng nịe  m. Kho ng khờ ị tà m, kho ng đo  ng nịe  m chí nh là  Thịe n đị nh, 

chí nh là  Tàm-mà-đị à, tường ưng vờ ị Tư  Tà nh vo n đị nh. Thịe n đị nh là ù 

ro ị, co ng phù sà ù hờn, co  the  là m đườ c như ng gí ? Mà t thà y sà c, tàị 

nghe tịe ng, trong lù c thà y sà c nghe tịe ng kho ng khờ ị tà m đo  ng nịe  m, 

trong kịnh Phà  t go ị ngườ ị nà y là  Phà p thà n Bo -tà t. Thà  t sư  kho ng khờ ị 

tà m, kho ng đo  ng nịe  m nư à, nhưng ngà ị và n co n Tà  p khí  cù à Khờ ị tà m 

Đo  ng nịe  m, Tà  p khí  kho ng trờ  ngà ị vịe  c, chí  gà y chườ ng ngà ị cà c ngà ị 

kho ng the  trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng; Ne ù đoà n Tà  p khí  nà y ro ị thí  cà c 

ngà ị trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng, trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng mờ ị thà  t 

sư  chư ng đườ c Vo  thườ ng Bo -đe , chư ng đườ c qùà  Phà  t cư ù cà nh. Qùà  

Phà  t cư ù cà nh, trong Kịnh Là ng Nghịe m no ị: 歸無所得  “Quy vô sở 

đắc” (Trở về vô sở đắc), qùy  vị  co  đà t đườ c kho ng? Kho ng co  gí  cà . Đo  

là  cà nh gịờ ị gí ? Qùy  vị  hoà n toà n trờ  ve  Tư  Tà nh, như ng gí  qùy  vị  đà t 

đườ c là  Tư  Tà nh vo n co , vo n tư  đà y đù , kho ng phà ị mờ ị co  đườ c. Sàù 

khị mịnh Tà m kịe n Tà nh, địe ù gí  cù ng là  thà nh tư ù hịe  n tịe n, vo  lườ ng 

trí  hùe  , vo  lườ ng đư c nà ng, vo  lườ ng tườ ng hà o đe ù hịe  n tịe n. A n hịe  n 

tư  tà ị, co  dùye n thí  hịe  n, kho ng co  dùye n thí  kho ng hịe  n; Kho ng hịe  n 
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chí nh là  Thườ ng Tị ch Qùàng, hịe  n ro ị chí nh là  Phà p gịờ ị Nhà t Chà n, 

chí nh là  Thà  t Bà o Tràng Nghịe m đo  . Ví  và  y đo  là  so ng đo  ng, kho ng phà ị 

là  cư ng nhà c, dịe  ù dù ng vo  cù ng. Ví  sào là ị hịe  n tườ ng? Đe  ho à đo   

chù ng sành, tịe p dà n Bo -tà t trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng, đà y là  sư  

nghịe  p lờ n.  

Chù ng tà xem tịe p nghí à thư  hàị, 二者，如曇鸞大師《讚阿彌

陀佛偈》曰：佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。上句，義

同前。下句，則表智慧光是彌陀聖號之一 “nhị giả, như Đàm 

Loan Đại sư Tán A Mi Đà Phật Kệ viết: Phật quang năng phá Vô 

minh ám, cố Phật hựu hiệu Trí Huệ Quang. Thượng cú, nghĩa 

đồng tiền. Hạ cú, tắc biểu Trí Huệ Quang thị Mi Đà Thánh hiệu chi 

nhất” (thứ hai, như bài Kệ Tán A Mi Đà Phật của Đại sư Đàm Loan nói: 

Phật quang phá được Vô minh ám, nên Phật cũng hiệu Trí Huệ Quang. 

Câu đầu đồng nghĩa với phần trước, câu sau thì biểu thị Trí Huệ Quang 

là một trong những Thánh hiệu của đức Mi Đà). A Mị Đà  Phà  t đườ c to n 

xưng là  Thà  p Nhị  Qùàng Phà  t, đà y là  mo  t qùàng mịnh trong so  12 

qùàng mịnh, trí  hùe   qùàng nà y co  the  phà  Vo  mịnh, kho ng chí  phà  Vo  

mịnh, mà  ngày cà  Tà  p khí  cù à Vo  mịnh cù ng đườ c phà  rà t sà ch se , và o 

lù c à y trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng mo  t cà ch vịe n mà n, co  nghí à như và  y. 

Chù ng tà là ị xem tịe p, Nịe  m là o đà  ne ù rà ngùo n go c cù à như ng 

kịnh và n nà y cho chù ng tà. 願我智慧光 “Nguyện ngã trí huệ quang”, 

cà ù nà y là  lờ ị và n trí ch tư  bà n To ng Dị ch trong nà m bà n dị ch go c. 在

《唐譯》則為願獲如來無量光 “Tại Đường Dịch tắc vi nguyện 

hoạch Như Lai vô lượng quang” (Trong bản Đường Dịch là: nguyện 
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được vô lượng quang của Như Lai), đà y là  bà n Đườ ng Dị ch. Bà n To ng 

Dị ch đờn gịà n hờn, ngùye  n trí  hùe   qùàng cù à con. 據此則智慧光，

即無量光。且彌陀雖列十二名，實則一一名中，均圓攝餘之

光德 “Cứ thử tắc trí huệ quang, tức vô lượng quang. Thả Mi Đà 

tuy liệt thập nhị danh, thật tắc nhất nhất danh trung, quân viên 

nhiếp dư chi quang đức” (Căn cứ vào đây thì trí huệ quang chính là 

vô lượng quang. Vả lại, tuy nêu ra đức Mi Đà có 12 danh hiệu, nhưng 

trên thực tế thì trong mỗi một danh hiệu đều bao gồm hết những quang 

đức khác), ne n bịe t Trí  Hùe   Qùàng chí nh là  Vo  Lườ ng Qùàng, chí nh là  

Vo  Bịe n Qùàng, chí nh là  Vo  Ngà ị Qùàng, chí nh là  Vo  Đà ng Qùàng, chí nh 

là  Thườ ng Chịe ù Qùàng, chí nh là  Thành Tị nh Qùàng. Trong mo ị qùàng 

mịnh đe ù bào go m 11 te n go ị co n là ị, vịe n dùng vo  ngà ị, mo  t tư c là  

nhịe ù, nhịe ù tư c là  mo  t. 是故下句即普照十方剎 “Thị cố hạ cú tức 

phổ chiếu thập phương sát” (Cho nên câu sau chính là chiếu khắp cõi 

nước trong mười phương), qùàng mịnh cù à A Mị Đà  Phà  t chịe ù khà p 

vo  lườ ng vo  bịe n co ị nườ c chư Phà  t trong mườ ị phường, trong đo  co n 

bào go m chư Phà  t qùà  khư , chư Phà  t hịe  n tà ị, chư Phà  t vị  làị, chịe ù 

khà p tà t cà . Trong cà nh gịờ ị à y, chù ng tà no ị là  kho ng co n thờ ị gịàn và  

kho ng gịàn nư à. Thờ ị gịàn, kho ng gịàn tư  đà ù co ? Tư  vo ng nịe  m mà  

co . Trong A-là ị-dà co  thờ ị gịàn, kho ng gịàn, sàù khị chùye n thư c thà nh 

trí , kho ng co n thờ ị gịàn kho ng gịàn nư à. Qùàng mịnh chịe ù khà p, cho 

ne n cà ù sàù là  “chịe ù khà p co ị nườ c trong mườ ị phường”. 無量光，

則橫遍十虛 “Vô lượng quang, tắc hoành biến thập hư” (Vô lượng 

quang là ngang khắp mười phương hư không), “bịe n” là  chịe ù khà p, 
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đà y là  no ị ve  kho ng gịàn, 故無剎不照 “cố vô sát bất chiếu” (cho nên 

không cõi nào không chiếu đến), kho ng co  co ị nà o kho ng chịe ù đe n.  

且此光明即是智慧 “Thả thử quang minh tức thị trí huệ” 

(Hơn nữa, quang minh này chính là trí huệ). Đà ị sư Hùe   Nà ng no ị vờ ị 

chù ng tà: 何期自性，本自具足 “Hà kỳ Tự Tánh, bổn tự cụ túc” 

(Nào ngờ Tự Tánh vốn tự đầy đủ), đà y đù  địe ù gí ? Địe ù đà ù tịe n là  vo  

lườ ng trí  hùe   (tư c là  vo  lườ ng qùàng), vo  lườ ng đư c nà ng, vo  lườ ng 

tườ ng hà o, dù ng bà cà ù nà y đà  bào qùà t he t khà p Phà p gịờ ị Hư kho ng 

gịờ ị trong à y ro ị. Trí  hùe   là  nà ng chịe ù, và n và  t là  sờ  chịe ù, tà t cà  và n 

và  t trong mườ ị phường co ị nườ c là  sờ  chịe ù. 能照破眾生無明之垢

闇 “Năng chiếu phá chúng sanh Vô minh chi cấu ám” (Có thể chiếu 

soi phá trừ u ám cấu bẩn bởi Vô minh của chúng sanh), Vo  mịnh là  

ngùye n nhà n cà n bà n đe  khịe n chù ng tà trờ  thà nh chù ng sành trong 

Lù c đà o. Vo  mịnh tư  đà ù mà  co ? Trong kịnh Đà ị thư à thườ ng no ị là  一

念不覺 “nhất niệm bất giác” (một niệm không giác). Co  the  thà y 

đườ c Tư  Tà nh là  gịà c chư  kho ng me , đà y là  Phà  t. Ne ù mo  t nịe  m kho ng 

gịà c, ke o theo nịe  m nịe  m kho ng gịà c, và  y thí  phịe n phư c lờ n, đà y chí nh 

là  無明不覺生三細 “Vô minh bất giác sanh Tam tế” (Vô minh 

không giác sanh Tam tế), trong mo  t nịe  m kho ng gịà c nà y thí  sành Tàm 

te  tườ ng, Tàm te  tườ ng chí nh là  A-là ị-dà, Nghịe  p tườ ng, Chùye n tườ ng, 

Cà nh gịờ ị tườ ng cù à A-là ị-dà. Nghịe  p tườ ng chí nh là  nà ng lườ ng mà  

hịe  n này chù ng tà no ị, Chùye n tườ ng chí nh là  Mà t-nà thư c, Cà nh gịờ ị 

tườ ng chí nh là  hịe  n tườ ng và  t chà t. Chùye n tườ ng chí nh là  y  nịe  m, 
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Khờ ị tà m Đo  ng nịe  m. Ví  và  y, đư c Phà  t thườ ng no ị, 一切法 “nhất thiết 

pháp” (tất cả pháp), đà y là  no ị đe n chí n Phà p gịờ ị, tư  đà ù mà  co ? 從

心想生 “Tùng tâm tưởng sanh” (Từ tâm tưởng sanh). Trong tà m 

kho ng nghí  gí  cà  thí  kho ng co n chí n Phà p gịờ ị nư à. 

Chù ng tà tù Đị nh, nịe  m Phà  t, nịe  m đe n kho ng co n mo  t vo ng nịe  m 

nà o nư à, thí  Tàm-mùo  ị hịe  n tịe n. Chù ng tà dù ng nịe  m Phà  t tù đườ c 

Thịe n đị nh, go ị là  Nịe  m Phà  t Tàm-mùo  ị. Qùy  vị  dù ng phường phà p gí  

tù thà nh co ng thí  ke m theo phường phà p đo  và o, chí nh là  dành xưng 

cù à Tàm-mùo  ị. Tàm-mùo  ị co  tà m và n bo n ngà n, chí nh là  tà m và n bo n 

ngà n Phà p mo n, vo  lườ ng Phà p mo n, vo  lườ ng Tàm-mùo  ị, chí  cà n qùy  

vị  lí à tườ ng thí  co  the  thà nh tư ù, kho ng chà p trườ c cà  hàị be n Co  và  

Kho ng. Co  tườ ng, to ị lí à ro ị, to ị chư ng đườ c Kho ng, kho ng co  gí  cà ; Như 

và  y và n co n, co  cà ị Kho ng to n tà ị. Sàù khị tù thà nh Kho ng đị nh thí  đe n 

đà ù? Đe n trờ ị Vo  Tườ ng, ờ  Đe   Tư  thịe n, Đe   Tư  thịe n co  trờ ị Vo  Tườ ng, 

tù Vo  tườ ng đị nh thí  đe ù đe n đo , chưà rà kho ị Lù c đà o lùà n ho ị. Tho  

mà ng cù à co ị trờ ị rà t dà ị; Dù  dà ị, nhưng cù ng se  co  lù c he t, thờ ị gịàn 

he t ro ị mà  kho ng the  thà ng cà p le n thí  se  rờị xùo ng dườ ị, cho ne n rà 

kho ng kho ị Lù c đà o lùà n ho ị. Ke m rà t xà so vờ ị nịe  m Phà  t, nịe  m Phà  t 

co  the  và ng sành The  gịờ ị Cư c Là c, khị tho  mà ng he t thí  A Mị Đà  Phà  t 

đe n tịe p dà n, bà n thà n qùy  vị  ro  rà ng sà ng to , tườ ng tà  n thà ù sùo t. 

Phà p mo n nà y thù  thà ng, Phà p mo n nà y là  ngườ ị nà o cù ng co  

phà n, chí  cà n qùy  vị  chị ù ho c. Thà  m chí  là  đe n ngà y cùo ị cù ng khị là m 

chùng, tà mờ ị tịn, tà mờ ị nịe  m Phà  t, cù ng co  the  và ng sành. Chù ng tà 

thà y đườ c chà cù à To ng gịà m đo c Tà , đo  chí nh là  tà m gường to t nhà t. 

Chà ành à y là  ngườ ị đà ị thịe  n, ngườ ị to t, kho ng tịn Phà  t, kho ng nịe  m 

Phà  t, o ng kho ng tịn A Mị Đà  Phà  t, The  gịờ ị Cư c Là c. Hàị tịe ng sàù cù ng 
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khị là m chùng, ành Tà  so t rùo  t, kho ng và ng sành thí  phà ị đe n Lù c đà o 

lùà n ho ị, Lù c đà o lùà n ho ị phịe n phư c rà t lờ n, cho ne n ành à y lo là ng. 

Thờ ị gịàn sàù cù ng à y, ành ho ị chà mí nh: Chà co  tịn The  gịờ ị Cư c Là c 

kho ng, co  thà  t đo ? Chà ành à y gà  t đà ù. Anh vùị vo  cù ng vùị mư ng, 

trườ c đo  ho ị đe ù là c đà ù. The  gịờ ị Cư c Là c co  A Mị Đà  Phà  t, chà co  tịn 

kho ng? Ô ng cù ng gà  t đà ù. Anh à y no ị đườ c ro ị, con nịe  m Phà  t, chà 

nịe  m theo con. Nịe  m hờn mo  t tịe ng, chà ành à y và ng sành ro ị. Tườ ng 

to t và ng sành hịe m co , lù c à y co  hờn 1000 ngườ ị đe n trờ  nịe  m cù ng 

ành, mo ị ngườ ị đe ù nhí n thà y, to ị nghe no ị co  ngư ị đườ c hường thờm 

là , co  nhí n thà y hoà sen. Nhịe ù ngườ ị như và  y nhí n thà y ro ị, đe ù tà ng 

trườ ng tí n tà m, nhí n thà y tí nh cà nh à y, ho  no ị nịe  m Phà  t thà  t sư  kho ng 

kho , trong kịnh Phà  t no ị rà t đù ng: mo  t nịe  m, mườ ị nịe  m sàù cù ng 

cù ng co  the  và ng sành, o ng là o chư ng mịnh cho chù ng tà, o ng và ng 

sành như và  y. Tịe p theo, 重顯智光妙用 “trùng hiển trí quang diệu 

dụng” (lại hiển bày diệu dụng của trí quang), co  the  消除垢冥 “tiêu 

trừ cấu minh” (tiêu trừ u ám cấu bẩn), “cà ù mịnh” ờ  đà y chí nh là  o  

nhịe m, chí nh là  Vo  mịnh, co  the  gịù p chù ng tà phà  Vo  mịnh Phịe n nà o. 

Chù ng tà xem tịe p đoà n be n dườ ị, đoà n thư  hàị chí nh là  除垢濟

難 “Trừ Cấu Tế Nạn” (Trừ Cấu Cứu Nạn). 

【消除三垢冥。明濟眾厄難。悉捨三途苦。滅諸煩惱

暗。】 “Tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, tất xả Tam 

đồ khổ, diệt chư phiền não ám” (Tiêu trừ tam cấu minh, soi cứu các 

hoạn nạn, rời hết khổ ba đường, diệt mọi ám phiền não).   
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Chù ng tà xem Nịe  m là o chù  gịà ị, 消除三垢冥 “tiêu trừ tam cấu 

minh”. 三垢者，貪瞋痴三毒之異名 “Tam cấu giả, tham sân si 

tam độc chi dị danh” (Tam cấu là tên gọi khác của ba độc tham sân 

si). A Mị Đà  Phà  t pho ng qùàng gịà trí , thàm sà n sị kho ng dà y khờ ị, 

kho ng co n y  nịe  m đo  nư à. Ngà ị gịà ị thí ch ờ  đà y, 冥者，無知也 “minh 

giả, vô tri dã” (minh là vô tri), tư c là  Vo  mịnh. Trong qùye n thư  nhà t 

cù à Lùà  n Cà ù Xà  no ị: 以諸無知，能覆實義，及障真見，故為冥 

“Dĩ chư vô tri, năng phú Thật nghĩa, cập chướng Chân kiến, cố vi 

minh” (Vì các vô tri có thể che lấp nghĩa chân thật và chướng ngại kiến 

giải chân thật, nên gọi là minh). Dù ng chư  nà y đe  mịe ù tà . Ở  đà y Nịe  m 

là o no ị rà t hày, sị chí nh là  vo  trị. Là n nà y, chù ng to ị thàm gịà Ho  ị nghị  

Ho à Bí nh ờ  Pàrịs, ho  đà  c bịe  t sà p xe p cho chù ng to ị gà  p gờ  như ng to n 

gịà o à y, ờ  trong mo  t pho ng ho  ị nghị  cù à Lịe n hịe  p qùo c. Ngườ ị ngo ị 

be n cà nh to ị là  Đà ị sư  To à thà nh, Gịà m mù c cù à Vàtịcàn, o ng à y ngo ị 

be n cà nh chù ng to ị. Mo ị ngườ ị cù ng tro  chùye  n, o ng phà t bịe ù cà ch 

nhí n cù à mí nh: the  gịờ ị ngà y này, xà  ho  ị cù à cà  the  gịờ ị đe ù ho n loà n 

bà t àn, ngùye n nhà n chù  ye ù chí nh là  chù ng sành vo  trị. No ị rà t hày! 

Phà  t phà p no ị ngù sị thà  t sư  là  ngùye n nhà n chù  ye ù. Bờ ị ví  ngù sị, vo  

trị ne n ho  mờ ị co  thàm, mờ ị co  sà n hà  n, mờ ị co  ngà o mà n, mờ ị co  nghị 

ngờ . Cho ne n thàm, sà n, mà n, nghị đe ù là  tư  sị mà  phà t sành, sị chí nh 

là  vo  trị.  

Lờ ị dà y cù à đư c Phà  t nhà m và o tà  t xà ù nà y, đà y go ị là  tù y be  nh ke  

đờn thùo c. Đư c Phà  t no ị vờ ị chù ng tà, Lù c đà o lùà n ho ị tư  đà ù mà  co ? 

Chí nh là  tư  thàm sà n sị mà n nghị bịe n hịe  n rà. Bà đườ ng à c tư  đà ù co ? 

Bà đườ ng à c là  thàm, sà n, sị, mà n, nghị là ị co  ng the m oà n, hà  n, nà o, no  , 
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phịe n, mườ ị chư ; Đị à ngù c, Ngà  qùy , Sù c sành tư  đà y mà  co . Đư c Phà  t 

dù ng phường phà p gí  đe  gịà o ho à chù ng sành? Đư c Phà  t dù ng trí  hùe  . 

Trí  hùe   khờ ị dù ng, thịe n bịe n và n ho à, cà n dù ng thà n gí  đo   đườ c thí  

hịe  n thà n à y, cà n dù ng phường phà p gí  đe  gịù p ho  thí  dù ng phường 

phà p à y. Đư c Phà  t kho ng co  phà p nhà t đị nh đe  no ị, cù ng kho ng co  hí nh 

tườ ng nhà t đị nh, tù y theo ngườ ị mà  co  khà c bịe  t, và  y là  đườ c đà ị tư  

tà ị. Gịà o ho à, chà ng qùà là  gịù p ho  phà  me  khàị ngo  , tư c là  gịù p ho  gịà c 

ngo  . Kho  nà n cù à ho  chí nh là  bờ ị ví  vo  trị, đư c Phà  t gịù p ho  gịà c ngo  , 

gịù p ho  bịe t, hịe ù đườ c chà n tườ ng cù à vù  trù  nhà n sịnh. Sàù khị hịe ù 

ro  chà n tườ ng, ho  tư  nhịe n bùo ng xùo ng; Kho ng cà n phà ị khùye n ho , 

ho  tư  nhịe n bùo ng xùo ng tho ị, bùo ng xùo ng là  đù ng, kho ng co  sàị là m. 

Nhà  Phà  t no ị: 破迷開悟，離苦得樂 “Phá mê khai ngộ, ly khổ 

đắc lạc” (Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui), là m ro  chà n tườ ng ro ị, 

the  gịờ ị nà y kho  như the , khịe n chù ng tà nghí  đe n Lù c đà o lùà n ho ị 

trong co ị nườ c cù à tà t cà  chư Phà  t đe ù kho , co  le  cù ng gà n như nhàù, 

co  to t thí  cù ng kho ng to t hờn đườ c bào nhịe ù, The  gịờ ị Cư c Là c thà  t 

sư  vùị. Phà  me  khàị ngo   thí  kho , kho ng de ; Co n và ng sành The  gịờ ị Cư c 

Là c thí  rà t de , kho ng kho , và n đe  chí  cà n tịn đườ c. Kho  ờ  đà ù? Kho  ờ  

cho  qùy  vị  kho ng chị ù tịn, kho  ờ  cho  qùy  vị  kho ng co  cà ch đoà n trư  

nghị hoà  c. Và  y là m sào đà y? Kịnh gịà o, chí nh là  Như Làị thùye t phà p. 

Nà m xưà đư c Phà  t thùye t phà p, đư c Phà  t ờ  A n Đo  , cà c Đe   tư  ghị che p 

là ị phà p do đư c Phà  t đà  thùye t, tư  đo  trờ  thà nh kịnh địe n, dù ng chư  

Phà n ghị là ị. Bà t đà ù tư  Hà n Mịnh đe  cù à trịe ù đà ị nhà  Hà n, mà ị cho 

đe n nhà  Đườ ng To ng, rà t nhịe ù kịnh Phà  t đườ c trùye n tư  A n Đo   sàng 

Trùng Hoà, Đà ị thư à Tịe ù thư à, Hịe n gịà o Mà  t gịà o đe ù trùye n đe n 

Trùng Hoà ro ị. Như ng vị  Đà ị sư ờ  A n Đo  , như ng vị  Đà ị đư c ờ  Trùng 

Hoà thàm gịà và o co ng tà c phịe n dị ch, dù ng chư  vịe t Trùng Hoà đe  
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phịe n dị ch, dù ng và n ngo n và n de  hịe ù đe  vịe t là ị, đe  mo ị ngườ ị đe ù 

hịe ù đườ c. Ngườ ị đo c sà ch tho ng thườ ng đe ù co  the  đo c hịe ù kịnh 

Phà  t, kịnh Phà  t đờn gịà n hờn và n co , cù ng tư c là  gà n vờ ị và n bà ch 

thoà ị. Ví  và  y, khị phịe n dị ch, trong lị ch sư  Và n ho c Trùng Hoà go ị là  

bịe n và n, chư  “bịe n” trong bịe n ho à, bịe n tho ng, rà t đờn gịà n, rà t de  

hịe ù, so vờ ị và n co  (tà c phà m tho ng thườ ng cù à Trùng Hoà), qùy  vị  

mờ  rà đo c rà t đờn gịà n, qùy  vị  cà m thà y rà t de  hịe ù. 

Rà t nhịe ù kịnh địe n tịe ng Phà n đà  thà t trùye n, đe n này tí m kho ng 

đườ c nư à, nà m xưà khị to ị ho c Phà  t, to ị rà t nghị ngờ , to ị thí nh gịà o vờ ị 

thà y to ị là  Tịe n sịnh Phường Đo ng My : ví  sào nhịe ù kịnh địe n tịe ng 

Phà n kho ng co n lưù gịư  là ị? Thà y no ị vờ ị to ị, đà y là  lo ng tư  tịn cù à dà n 

to  c, chù ng tà co  the  khà ng đị nh [kịnh địe n] đà  phịe n dị ch thí  kho ng 

phịe n dị ch sàị, kho ng dị ch sàị y  nghí à, đườ c lưù gịư  là ị hoà n toà n, đo ị 

cà ch thư c trùye n đà t, dù ng và n ngo n và n chư  Hà n cù à Trùng Hoà đe  

phịe n dị ch. Địe m to t cù à và n ngo n và n chư  Hà n Trùng Hoà, chí nh là  

kho ng bị  hà n che  bờ ị thờ ị gịàn, kho ng gịàn, bà t lùà  n là  ngườ ị nườ c 

nà o, ho c và n ngo n và n chư  Hà n thí  qùy  vị  đe ù co  the  đo c hịe ù; Hờn 

nư à co n vườ t qùà thờ ị gịàn, ví  sào và  y? Ví  chư  Hà n kho ng bịe n đo ị, 

2000 nà m trườ c hư ù hịe  ù, ngà y này cù à 2000 nà m sàù cù ng hư ù hịe  ù, 

trà ị qùà the m 2000 nà m nư à và n hư ù hịe  ù. Đà y là  chư  vịe t cù à cà  the  

gịờ ị, chư  vịe t cù à mo ị qùo c gịà, chù ng to  c đe ù kho ng sà nh bà ng Trùng 

Hoà, chư  vịe t Trùng Hoà vườ t kho ị thờ ị gịàn kho ng gịàn. Chư  vịe t cù à 

nườ c ngoà ị thí  kho ng đườ c, ví  sào và  y? Ví  chư  vịe t nườ c ngoà ị là  chư  

vịe t phịe n à m, chư  Phà n là  phịe n à m, chư  Tà y Tà ng cù ng là  phịe n à m, 

chư  vịe t phịe n à m bị  hà n che . Qùy  vị  xem, cà c chùye n gịà ho c gịà  tho ng 

thườ ng no ị vờ ị chù ng tà, khoà ng 200 nà m, chư  vịe t co  sư  bịe n đo ị, sư  

bịe n đo ị rà t lờ n, ho  đo c kho ng hịe ù chư  vịe t à y. Nhà t đị nh phà ị co  

chùye n gịà dù ng chư  vịe t thờ ị này đe  vịe t là ị mo  t là n, rà t phịe n phư c, 
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200 nà m phà ị vịe t là ị mo  t là n, kho ng vịe t thí  kho ng àị đo c đườ c. Chư  

Hà n thí  kho ng như và  y, địe m to t cù à chư  Hà n là  ờ  cho  nà y. Ngườ ị 

Trùng Hoà co  lo ng tịn, dù ng chư  vịe t cù à chù ng tà đe  lưù là ị, co  the  

[trà ị qùà] ngà n nà m và n đờ ị, ngườ ị đờ ị sàù cù ng co  the  đo c hịe ù đườ c, 

cù ng se  kho ng hịe ù sàị y  nghí à, lờ ị í ch nà y qùà  lờ n ro ị. 

To ị nhờ  và o như ng nà m 1980, là n đà ù tịe n ve  nườ c, to ị đe n Bà c 

Kịnh thà m Trịe  ù Phà c là o, hí nh như là  nà m 1984. Là n đà ù tịe n chù ng 

to ị gà  p gờ , đo ng hường, o ng tịe p đà ị to ị, chù ng to ị tro  chùye  n sùo t bo n 

tịe ng rườ ị. Mờ ị chù ng to ị dù ng cờm to ị, co  khoà ng hờn 30 ngườ ị đị 

cù ng to ị, o ng đe ù mờ ị he t, đà ị bà - bo n bà n. To ị lịe n ne ù rà, kịnh địe n 

chư  Tà y Tà ng và n co  mo  t phà n kho ng co  trong chư  Trùng Hoà, tư c là  

kho ng co  trong chư  Hà n, to ị nhà c nhờ  Phà c là o, phà ị màù cho ng dị ch 

sàng chư  Hà n, tường làị mờ ị kho ng đe n no ị bị  thà t trùye n. Bờ ị ví  ngườ ị 

bịe t chư  Tà y Tà ng cà ng ngà y cà ng í t, sàù 200 nà m, thà  t sư , dù  và n co n 

kịnh địe n, nhưng kho ng àị co  the  đo c đườ c. Hịe  n này và n co n mo  t so  

ngườ ị đo c đườ c, màù cho ng phịe n dị ch, đà y là  vịe  c lờ n trong nhà  Phà  t. 

Kịnh địe n chư  Pàlị cù à Nàm Trùye n, gà n như chù ng tà đà  phịe n dị ch 

he t ro ị, kịnh Tịe ù thư à, hờn 3000 bo  . Địe ù nà y là  Đà ị sư Chường Gịà 

no ị vờ ị to ị, trong Đà ị Tà ng Kịnh tịe ng Hà n cù à chù ng tà, kịnh Tịe ù thư à, 

so vờ ị kịnh địe n tịe ng Pàlị cù à Nàm Trùye n, be n đo  chí  hờn chù ng tà 

khoà ng nà m mườị mà y bo  . Qùy  vị  xem, 3000 bo   mà  chí  nhịe ù hờn nà m 

mườị mà y bo  , gà n như là  phịe n dị ch he t ro ị, vịe  c nà y to t. Cho ne n 

phịe n dị ch chư  Tà y Tà ng thà nh chư  Hà n là  vịe  c rà t cà n thịe t, địe m to t 

cù à chư  Hà n là  lưù trùye n đườ c là ù xà. To ị nghe no ị trong chư  Mo ng 

Co  cù ng co  rà t nhịe ù bo   mà  trong chư  Hà n chù ng tà kho ng co , Tà ng 

Kịnh bà ng tịe ng Mo ng Co  co  le  là  phịe n dị ch trư c tịe p tư  tịe ng Tà y Tà ng, 

to ị nghe no ị Kịnh Vo  Lườ ng Tho  co  hờn 30 bà n, như ng bà n à y đe ù là  

tư lịe  ù thàm khà o qùàn tro ng nhà t. Hịe  n này, ngườ ị bịe t chư  Mo ng Co  
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í t hờn ro ị, co  mo  t vị  gịà o sư Kịm mà  to ị qùen bịe t, o ng chí nh ly  Đà ị 

Tà ng Kịnh chư  Mo ng Co , to ị gịù p o ng xùà t bà n, như và  y, Đà ị Tà ng Kịnh 

Mo ng Co  là ị đườ c lưù gịư  the m mo  t thờ ị gịàn. Nhưng [ne ù] kho ng dị ch 

sàng chư  Hà n, 200 nà m sàù, kho ng àị bịe t đo c chư  Mo ng Co , cù ng 

kho ng àị bịe t đo c chư  Mà n Chà ù, no  ị dùng Đà ị Tà ng Kịnh chư  Mà n 

Chà ù co  le  cù ng xà p xí  vờ ị chư  Mo ng Co . Đà y là  địe ù vo  cù ng qùàn 

tro ng, chù ng tà chà ng the  kho ng bịe t. 

Chù ng tà xem tịe p be n dườ ị, trong qùye n thư  nhà t cù à Lùà  n Cà ù 

Xà  no ị, 以諸無知 “dĩ chư vô tri” (vì các vô tri), chư là  nhịe ù, qùà  

nhịe ù sư  vo  trị. 能覆實義 “Năng phú Thật nghĩa” (có thể che lấp 

nghĩa chân thật), “Thà  t nghí à” chí nh là  Thà  t tườ ng cà c phà p, chườ ng 

ngà ị tườ ng chà n thà  t cù à tà t cà  phà p ro ị. 及障真見 “Cập chướng 

Chân kiến” (Và chướng ngại kiến giải chân thật), Chà n kịe n chí nh là  

trí  hùe   chà n thà  t vo n co  trong Tư  Tà nh, sư  vo  trị nà y co  the  chườ ng 

ngà ị Chà n kịe n, cho ne n go ị là  冥 “minh” (u ám), dù ng chư  nà y đe  

tườ ng trưng. 明濟眾厄難 “Minh tế chúng ách nạn”, chư  “mịnh” co  

nghí à là  hịe n, ro  rà ng; co  nghí à là  đù , đà y đù ; co  nghí à là  thà nh; co  

nghí à là  thà nh; co  bo n y  nghí à nà y. 濟 “tế” là  cư ù gịù p, co  nghí à là  vườ t 

qùà, như qùà so ng, gịù p ho  bí nh àn đị qùà, đà y đe ù là  y  nghí à cù à chư  

“te ”. Cà ù kịnh và n nà y, 《會疏》本作廣濟 “Hội Sớ bổn tác quảng 

tế” (trong bản Hội Sớ là quảng tế), kịnh và n ờ  đà y là  明濟 “minh tế”, 

故知明濟即廣度之義 “cố tri minh tế tức quảng độ chi nghĩa” 
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(nên biết minh tế có nghĩa là rộng độ). 厄 “Ách” là  nà n, là  chườ ng, 

chườ ng ngà ị; là  tro ị bùo  c, là  nà n, co  như ng y  nghí à như và  y. 難，苦

難、災難、困難也。故此二句之淺釋 “Nạn, khổ nạn, tai nạn, 

khốn nan dã. Cố thử nhị cú chi thiển thích” (Nạn là khổ nạn, tai nạn, 

khó khăn. Nên sự giải thích dễ hiểu về hai câu này), gịà ị thí ch de  hịe ù 

chí nh là  消除眾生貪瞋痴三毒之垢暗 “tiêu trừ chúng sanh tham 

sân si tam độc chi cấu ám” (tiêu trừ cấu ám bởi ba độc tham sân si 

của chúng sanh), chư  “cà ù” ờ  đà y nghí à là  trà n cà ù, o  nhịe m, 廣救種

種痛苦與災難。厄難眾多無數，故云眾厄難 “quảng cứu 

chủng chủng thống khổ dữ tai nạn. Ách nạn chúng đa vô số, cố 

vân chúng ách nạn” (cứu giúp rộng khắp các đau khổ và tai nạn. Ách 

nạn nhiều vô số, nên gọi là các ách nạn). 

Hịe  n này chù ng tà đo c kịnh và n nà y, cà m nhà  n rà t sà ù, ví  sào và  y? 

Ví  cà c à ch nà n ờ  ngày trườ c mà t chù ng tà, như ng gí  chù ng tà nhí n thà y, 

nghe thà y, tịe p xù c hà ng ngà y đe ù là  à ch nà n. Mườ ị nà m trườ c đo c 

kịnh và n nà y, cà m nhà  n cù à chù ng tà kho ng sà ù sà c như bà y gịờ , ví  sào 

và  y? Ví  và o thờ ị đo  co  tàị nà n, nhưng í t hờn rà t nhịe ù so vờ ị bà y gịờ ; 

So sà nh hịe  n này vờ ị 10 nà m trườ c, gà n như là  nhịe ù hờn gà p 10 là n. 

Mườ ị nà m trườ c thườ ng nghe thà y tàị nà n, cù ng chí  mo  t phà n mườ ị, 

hịe  n này đà  gà p 10 là n. Ve  sàù, nà m sàù nhịe ù hờn nà m trườ c, và  y phà ị 

là m sào? Kho ng thà y tàị nà n co  the  gịà m bờ t, mà  chí  cà ng tà ng le n, 

cà ng ngà y cà ng nghịe m tro ng. Chù ng tà mày mà n gà  p đườ c Phà  t phà p, 

gà  p đườ c Tị nh to ng, ne ù kho ng gà  p đườ c Tị nh to ng thí  chù ng tà kho ng 

trư  đườ c sư  lo nghí . Gà  p đườ c Tị nh to ng, là m ro  rà ng, sà ng to  đo ị vờ ị 
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Tị nh to ng ro ị, kho ng nghị ngờ  nư à, thà  t sư  tịn thí  chù ng tà co  lo ị thoà t. 

Chù ng tà nhí n thà y tàị nà n cà ng nhịe ù, tà m nịe  m Phà  t cù à chù ng tà 

cà ng khà n thịe t, tà m cà ù sành Tị nh Đo   cà ng ngà y cà ng kịe n đị nh, 

bùo ng xùo ng và n dùye n, thà  t sư  bùo ng xùo ng ro ị. Gịù p đờ  xà  ho  ị nà y, 

hoà n toà n là  tù y dùye n. Co  dùye n thí  là m, lùo n gịù p đư c Phà  t gịà o ho à 

chù ng sành, cù ng tư c là  gịù p chù ng sành phà  me  khàị ngo  , lí à kho  đườ c 

vùị; Kho ng co  dùye n thí  kho ng mịe n cườ ng, như và  y là  đườ c. Ho c Phà  t 

phà ị khàị trí  hùe  , phà ị phà  Vo  mịnh, phà ị bịe n vo  trị thà nh hư ù trị. 

Hí nh như ngườ ị gịà c ngo   hịe  n này nhịe ù hờn 10 nà m trườ c, co  le  10 

nà m trườ c, dùye n mà  chù ng to ị tịe p xù c đườ c khà  hà n he p, hịe  n này, 

dùye n mà  chù ng to ị tịe p xù c đườ c ro  ng hờn. Nịe  m nịe  m cù à chù ng tà 

phà ị tường ưng vờ ị A Mị Đà  Phà  t, phà ị gịù p A Mị Đà  Phà  t, thà nh tư ù 

hoà ng ngùye  n cù à A Mị Đà  Phà  t: ro  ng đo   chù ng sành. Chù ng tà gà  p 

đườ c ngườ ị khà c đe ù phà ị khùye n ngườ ị khà c nịe  m A Mị Đà  Phà  t, đe ù 

khùye n ngườ ị khà c cà ù sành The  gịờ ị Cư c Là c, địe ù nà y rà t qùàn tro ng, 

kho ng the  xem nhe . Như và  y tư c là  ho  thà  t sư  tịn ro ị, bịe t đà ù ho  thà  t 

sư  co  the  trà nh kho ị tàị nà n, ho à gịà ị tàị nà n. 

佛之智光，悉能明濟 “Phật chi trí quang, tất năng minh tế” 

(Trí quang của đức Phật đều có thể soi cứu), trí  qùàng cù à đư c Phà  t ờ  

đà ù? Kịnh gịà o chí nh là  trí  qùàng cù à đư c Phà  t. To ị ho m qùà, co  mo  t 

đo ng tù tà  ng to ị mo  t bo   sà ch, to ị vư à xem, ịn và o nà m 22 Dà n Qùo c, 

15 qùye n thịe ù mà t mo  t qùye n, co n 14 qùye n, no  ị dùng đe ù no ị đe n 

nhà n qùà  bà o ư ng, chịà thà nh 15 loà ị. Là  Hoà ng Ho à Xà  tà  ng, Hoà ng 

Ho à Xà  là  do Đà ị sư A n Qùàng sà ng là  p, đưà to ị xem, mong rà ng to ị co  

the  ịn à n, to ị no ị kho ng thà nh và n đe , to ị nhà  n lờ ị ho , to ị cho ịn 10 

ngà n bo  . Đe ù là  sư  thà  t, thịe  n co  qùà  thịe  n, à c co  à c bà o. Xà  ho  ị ngà y 

này trờ  thà nh như và  y, [là  do] kho ng co  àị gịà ng nhà n qùà  nư à. Nà m 
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xưà, to ị và n co n nhờ , khị to ị co n nho , khà p nờị đe ù no ị đe n nhà n qùà . 

Đà  c bịe  t là  qùà n trà , hịe  n này kho ng co n qùà n trà  nư à, ngà y xưà co  

qùà n trà , kho ng co  vịe  c gí  thí  ngo ị trong qùà n trà  ùo ng trà  tro  chùye  n, 

nghe Đà ị Co  thư, nghe ke  chùye  n, nhà n qùà  bà o ư ng, hịe ù đe  trùng tí n, 

đe ù gịà ng như ng địe ù nà y. Thờ ị ky  khà ng chịe n và n co n, sàù khị thà ng 

lờ ị thí  kho ng co n nư à, to ị kho ng co n thà y nư à. Thờ ị ky  khà ng chịe n co , 

qùy  vị  xùo ng dườ ị qùe , thà y đườ c khà p nờị, chí  cà n qùy  vị  vư à bườ c 

và o qùà n trà , qùy  vị  lịe n nghe đườ c co  ngườ ị thùye t thư, chù ng to ị khị 

co n tre  con rà t thí ch nghe, nghe ke  chùye  n. Đà y là  nghe   thùà  t dà n gịàn, 

ho  tùye n trùye n đà o đư c, no  ị dùng no ị đe n thà  t sư  là  tùà n thù  theo 

ngùye n tà c cù à Phù tư , 思無邪 “tư vô tà” (suy nghĩ không có tà), se  

kho ng là m cho qùy  vị  co  tư tườ ng le  ch là c, sàị là m. Ví  và  y, như ng ngườ ị 

thùye t thư à y đe ù đàng gịà o ho à chù ng sành, tùy thù nhà  p cù à ho  rà t 

thà p. Sàù khị ke  xong, tre n ngườ ị thí nh chù ng co  màng theo mo  t í t tịe n 

le , cho và ị đo ng tịe n, lù c đo  và n dù ng tịe n đo ng. Và  y rà t và t và , nhưng 

vịe  c ho  là m là  co ng đư c, vịe  c ho  là m là  vịe  c to t. 

Tịe p theo, trong sà ch Ho  ị Sờ  no ị, 三垢是貪瞋痴。此三垢染心

性 “tam cấu thị tham sân si. Thử tam cấu tâm tính” (tam cấu là 

tham sân si, ba cấu này làm ô nhiễm tâm tánh), đo  chí nh là  o  nhịe m, o  

nhịe m tà m tà nh cù à chù ng tà; Tre n thư c te  thí  kho ng phà ị, tà m tà nh là  

thành tị nh, sào là ị co  o  nhịe m? Hí nh như là  o  nhịe m, đo  là  A-là ị-dà, 

Chù ng tư  lưù là ị trong A-là ị-dà, Chù ng tư  nà y gà y chườ ng ngà ị, tà m 

tà nh kho ng khờ ị tà c dù ng. Tà m tà nh là  Chà n Tà m, Chà n Tà m kho ng 

khờ ị tà c dù ng, o  nhịe m khờ ị tà c dù ng, cho ne n go ị đo  là  cà ù, cà ù chí nh 

là  o  nhịe m. 令眾生盲冥 “Linh chúng sanh manh minh” (Khiến cho 
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chúng sanh mù tối), tư c là  vo  trị, bờ ị ví  ho  bị  o  nhịe m ro ị, tà m kho ng 

thành tị nh nư à. Tà m kho ng thành tị nh, tù y thùà  n như ng phịe n nà o, trị 

kịe n sàị là m nà y, do đo  mù  mờ  vo  trị đo ị vờ ị chà n tườ ng sư  thà  t, nghí  

sàị, nhí n sàị, no ị sàị, là m sàị, đà y go ị là  tà o nghịe  p. Nghịe  p co  thịe  n co  

à c, nghịe  p thịe  n thí  sành bà đườ ng thịe  n, nghịe  p à c thí  sành bà đườ ng 

à c, đà y chí nh là  Lù c đà o lùà n ho ị. Lù c đà o lùà n ho ị tư  tà m tườ ng sành, 

phà ị bịe t địe ù nà y.  

Trong Tà  Trùye  n, Tà  Khà ù Mịnh co  mo  t cà ù no ị, 人棄常則妖興 

“nhân khí thường tắc yêu hưng” (người bỏ lẽ thường thì yêu ma 

thịnh), hịe  n này chù ng tà thà y đườ c cà ù nà y ro ị. “Thườ ng” là  gí ? 

“Thườ ng” là  đà o đư c, Ngù  thườ ng: Nhà n, nghí à, le , trí , tí n. Ne ù ngườ ị 

tư  bo  nà m chư  nà y, trờ  thà nh the  nà o? Bà t nhà n, bà t nghí à, vo  le , vo  

trí , vo  tí n, ho  kho ng phà ị là  ngườ ị nư à, là  gí ? Là  ye ù mà qùy  qùà ị. Cho 

ne n ngườ ị tư  bo  Ngù  thườ ng, kho ng cà n nư à, thí  xà  ho  ị lịe n bịe n thà nh 

ye ù mà qùy  qùà ị, chí nh là  hịe  n này. Ví  và  y, gịà o dù c lùà n ly , gịà o dù c 

đà o đư c, gịà o dù c nhà n qùà , gịà o dù c Thà nh Hịe n phà ị màù cho ng 

đườ c trù ng hưng, to t nhà t là  bà t đà ù tư  tre  em. To ị cù ng nghe no ị chí nh 

phù  Hong Kong co  the  đo ng y  mờ  he   tho ng trườ ng lịe n cà p, chí  là  he   

tho ng trườ ng ho c nà y tư  mí nh phù  trà ch, chí nh phù  kho ng trờ  cà p. 

Ne ù co  địe ù le   như và  y, co  ngườ ị đàng là m, là m tư  Mà m non đe n Tịe ù 

ho c, là ị nà ng cà p le n, mờ  Trườ ng Trùng ho c, mờ  Trườ ng Đà ị ho c. Cù ng 

co  the  mờ  Vịe  n Nghịe n cư ù, kho ng co  ho c vị  cù à trườ ng ho c, nhưng co  

bà n lí nh thà  t sư . Chí nh phù  co  the  đo ng y  vờ ị cà ch là m nà y, tường làị 

khị như ng ho c vịe n à y rà trườ ng, chù ng to ị tịe p tù c mờ  he   tho ng 

trườ ng lịe n cà p, đà o tà o Thà nh Hịe n. Nờị à y kho ng co  Tịe n sí , Thà c sí , 

chí  co  Thà nh nhà n, co  Hịe n nhà n, co  Thà nh Hịe n xùà t hịe  n thí  chù ng 

sành co  phườ c ro ị. Thà  t sư  co  the  xùà t hịe  n Thà nh Hịe n kho ng? To ị tịn 
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thà  t sư  co  the . Ví  sào và  y? Ví  To  tịe n cù à chù ng tà, Phà  t Bo -tà t se  hà  

phà m, se  đà ù thàị đe n nhà n gịàn đe  cư ù đờ ị, cà c Ngà ị rà đờ ị tư  đà y, cà c 

Ngà ị co  trí  hùe   lờ n, cà c Ngà ị thà  t sư  gịà ị qùye t đườ c và n đe . Cho ne n 

đà y đe ù là  vịe  c to t, đe ù là  tịn to t là nh.  

Tịe p theo no ị là  令眾生盲冥 “linh chúng sanh manh minh” 

(khiến chúng sanh mù tối), tư c là  khịe n chù ng sành vo  trị, 是流轉因 

“thị lưu chuyển nhân” (là nhân trôi lăn), tư c là  sành tư  lùà n ho ị, Lù c 

đà o lùà n ho ị tư  đà ù co ? Tư  đà y mà  co . 眾厄難，是其果，謂六趣

四生也 “Chúng ách nạn, thị kỳ quả, vị lục thú tứ sanh dã” (Các ách 

nạn là quả của nó, là tứ sanh trong Lục thú), Lù c thù  tư c là  Lù c đà o, Tư  

sành: thàị sành, noà n sành, thà p sành, ho à sành, là  no ị bo n hí nh thư c 

sịnh sà n khà c nhàù cù à chù ng sành, chù ng sành trong Lù c đà o. 佛光

普流清淨、歡喜、智慧之德，消除三垢重障之冥。集因既滅，

苦果盍止 “Phật quang phổ lưu thanh tịnh, hoan hỉ, trí huệ chi 

đức, tiêu trừ tam cấu trọng chướng chi minh. Tập nhân ký diệt, 

khổ quả hạp chỉ” (Phật quang lưu lộ rộng khắp đức thanh tịnh, hoan 

hỉ, trí huệ, tiêu trừ sự tối tăm của tam cấu trọng chướng. Nhân tập đã 

diệt, quả khổ sao có thể không dừng), đà y là  bườ c đà ù cù à lí à kho  đườ c 

vùị. Phà  t qùàng là  no ị đe n gịà o dù c cù à đư c Phà  t, gịà o dù c cù à đư c 

Phà  t gịù p chù ng sành phà  me  khàị ngo  . Gịà o dù c cù à đư c Phà  t thà  t sư  

thành tị nh, ngườ ị ho c tà  p [đườ c] hoàn hí , khàị trí  hùe  . Khàị trí  hùe   ro ị, 

“tàm cà ù tro ng chườ ng” chí nh là  thàm sà n sị, tịe ù trư  thàm sà n sị ro ị. 

Nhà n tà  p đà  dịe  t, chư  “tà  p” nà y, tịe ù dịe  t nhà n kho  cù à tà  p đe . Tà  p đe , 
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tà  p tư c là  tà  p ke t, tà  p ke t gí ? Tà  p ke t phịe n nà o, tà  p ke t nghịe  p thịe  n 

à c, tà  p ke t thịe  n là  qùà  bà o bà đườ ng thịe  n, tà  p ke t à c là  qùà  bà o bà 

đườ ng à c: Đị à ngù c, Ngà  qùy , Sù c sành. Cho ne n đà y là  nhà n kho  cù à 

Lù c đà o. Nhà n kho  đườ c tịe ù dịe  t, kho ng tà o như ng nghịe  p nà y nư à, 

như ng nghịe  p nà y đe ù là  nhịe m nghịe  p, kho ng tà o như ng nghịe  p nà y 

nư à. Ro  rà ng nhà t là  chù ng tà bùo ng xùo ng như ng địe ù nà y, thịe  n à c 

đe ù bùo ng xùo ng, nhà t tà m nịe  m Phà  t, cà ù sành Tị nh Đo  , thà  t sư  

bùo ng xùo ng nghịe  p cù à Lù c đà o lùà n ho ị ro ị. Qùà  kho  sào co  the  

kho ng dư ng, ke t thù c qùà  kho  tro ị là n, tro ị là n chí nh là  Lù c đà o lùà n 

ho ị, chù ng tà vườ t kho ị Lù c đà o lùà n ho ị, kho ng co n tà o như ng nghịe  p 

cù à Lù c đà o lùà n ho ị nư à. Cho ne n go ị là  “qùà ng te ”, qùà ng là  ro  ng lờ n, 

pho  bịe n, gịù p đờ  Lù c đà o lùà n ho ị, thoà t kho ị bịe n kho , co  nghí à như 

và  y. 

Hàị cà ù cùo ị cù ng, 悉捨三途苦，滅諸煩惱暗 “tất xả tam đồ 

khổ, diệt chư phiền não ám” (lìa hết khổ ba đường, diệt mọi ám phiền 

não), 承上文而言。消除三毒 “thừa thượng văn nhi ngôn. Tiêu 

trừ tam độc” (tiếp nối văn trên để nói. Tiêu trừ ba độc), bà đo  c chí nh 

là  thàm sà n sị. Và  y thí  qùy  vị  lí à bà đườ ng à c ro ị. 蓋三途極苦，大聖

垂慈，願令捨離。故四十八願之首 “Cái tam đồ cực khổ, Đại 

Thánh thùy từ, nguyện linh xả ly. Cố tứ thập bát nguyện chi thủ” 

(Vì ba đường ác cực kỳ khổ, bậc Đại Thánh rủ lòng từ, nguyện giúp họ 

thoát khỏi. Nên nguyện đầu tiên trong 48 nguyện), ngùye  n thư  nhà t, 

ngùye  n thư  nhà t là  ngùye  n co ị nườ c kho ng co  đườ ng à c và  ngùye  n 

kho ng đo à đườ ng à c. The  gịờ ị Cư c Là c kho ng co  bà đườ ng à c, Phà m 

Thà nh Đo ng Cư ờ  cho  chù ng tà là  sà ù đườ ng, ờ  The  gịờ ị Cư c Là c chí  
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co  hàị đườ ng: Trờ ị và  Ngườ ị; kho ng co  A-tù-là, kho ng co  Là-sà t, kho ng 

co  Đị à ngù c, kho ng co  Ngà  qùy , kho ng co  Sù c sành, cho ne n kho ng đo à 

đườ ng à c. Chù ng tà co  nghịe  p nhà n cù à bà đườ ng à c, ờ  The  gịờ ị Cư c 

Là c kho ng co  qùà  bà o cù à bà đườ ng à c, kho ng co  dùye n cù à bà đườ ng 

à c, cho ne n thàm sà n sị đườ c đoà n sà ch mo  t cà ch rà t tư  nhịe n, hờn 

nư à co n đoà n he t rà t nhành, thàm sà n sị kho ng dà y khờ ị. Cho  chù ng 

tà ví  sào dà y khờ ị thàm sà n sị? Ví  dù c vo ng vo  hà n, mà  tà ị ngùye n thí  

co  hà n, cho ne n co  Cà ù bà t Đà c kho , hà ng ngà y mong cà ù thí  khờ ị tà m 

thàm. Tà ị ngùye n ờ  The  gịờ ị Cư c Là c qùà  nhịe ù, qùy  vị  mùo n và ng ro ng, 

và ng ro ng ờ  The  gịờ ị Cư c Là c dù ng đe  trà ị le n mà  t đà t, như xị mà ng 

cù à chù ng tà và  y, qùà  nhịe ù ro ị, qùy  vị  cà n đe  là m gí ? Ví  và  y kho ng co n 

thàm và ng ro ng nư à. Bà ù và  t, đà  qùy , kịm cường ờ  The  gịờ ị Cư c Là c 

dù ng đe  là m gí ? [Là m] và  t lịe  ù xà y dư ng. Aị là ị dù ng và  t lịe  ù xà y dư ng, 

và  t trà ị đườ ng đeo le n ngườ ị chư ? Kho ng co . Như ng thư  nà y ờ  The  

gịờ ị Cư c Là c nhịe ù là m, là y kho ng he t, dù ng chà ng cà n, cho ne n khịe n 

qùy  vị  nhí n thà y thí  chà n, se  kho ng khờ ị tà m thàm. Cho ne n dùye n to t, 

A Mị Đà  Phà  t thà y đe ù nghí  đe n, qùy  vị  co  phịe n nà o thàm sà n sị, đe n 

The  gịờ ị Cư c Là c kho ng co  dùye n đe  thàm sà n sị, rà t de  đoà n trư , 

kho ng co n y  nịe  m nà y nư à. Đà y là  hàị ngùye  n đà ù trong 48 ngùye  n. 

今云悉捨三途苦 “Kim vân tất xả tam đồ khổ” (Ở đây nói lìa 

hết khổ của ba đường), hoà n toà n tường đo ng vờ ị y  nghí à cù à hàị 

ngùye  n đà ù trong 48 ngùye  n. 暗 “Ám” là  tí  dù , 無明煩惱覆蔽眾生

心源 “Vô minh Phiền não phú tế chúng sanh tâm nguyên” (Vô 

minh Phiền não che lấp nguồn tâm của chúng sanh). Tư  Tà nh là  qùàng 

mịnh, Tư  Tà nh lưù xùà t rà là  trí  hùe  . Tư  Tà nh là  sà ng, hịe  n này kho ng 

co n sà ng nư à, cho ne n đư c Phà  t dù ng dành tư  go ị là  Vo  mịnh, đà nh 
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mà t qùàng mịnh ro ị; Kho ng phà ị đà nh mà t, mà  là  co  chườ ng ngà ị, thư  

gí  chườ ng ngà ị? Phịe n nà o, phịe n nà o chườ ng ngà ị Tư  Tà nh lịe n trờ  

thà nh Vo  mịnh, vo n dí  là  mịnh, nhưng là ị trờ  thà nh Vo  mịnh. No  

chườ ng ngà ị Chà n Tà m cù à chù ng sành, ngùo n tà m nà y là  Chà n Tà m, 

chườ ng ngà ị ro ị, che là p ro ị, cho ne n trờ  thà nh Vo  mịnh. 昏昧冥盲而

無所見 “Hôn muội minh manh nhi vô sở kiến” (U ám mù tối nên 

không thấy được), vo  sờ  kịe n là  thà y kho ng đườ c chà n tườ ng, thà y 

đườ c đe ù là  gịà  tườ ng. Hịe  n này nhà  khoà ho c dù ng thịe t bị  to ị tà n 

nhí n thà y chà n tườ ng cù à và  t chà t, dù ng thịe t bị  qùàn sà t đo đà c đườ c, 

và  t chà t là  gí ? Và  t chà t là  à o tườ ng đườ c sành rà bờ ị so ng dào đo  ng 

trong tà n so  cào cù à y  nịe  m, kho ng phà ị là  thà  t. A o tườ ng nà y chí nh là  

cà n bà n cù à và  t chà t, go ị là  neùtrịno. Kí ch thườ c cù à neùtrịno the  nà o? 

Kho ng chí  mà t thị t cù à chù ng tà kho ng nhí n thà y, mà  kí nh hịe n vị 

tho ng thườ ng cù ng nhí n kho ng thà y. Nhà  khoà ho c no ị vờ ị chù ng tà, 

10 ty  neùtrịno, tư c là  con so  là  10 ty , tà  p hờ p là ị vờ ị nhàù, the  tí ch cù à 

no  bà ng mo  t electron, electron trong ngùye n tư , bà ng vờ ị mo  t electron; 

Cù ng co  nghí à là , và  t chà t cờ bà n nà y là  mo  t phà n mườ ị ty  electron, tà t 

cà  hịe  n tườ ng và  t chà t cù à chù ng tà đe ù do no  to  hờ p thà nh. Ví  và  y, 

trong Kịnh Kịm Càng no ị: 一合相 “Nhất hợp tướng” (Một hợp 

tướng), mo  t chí nh là  neùtrịno, Phà  t gịà o kho ng go ị là  neùtrịno, Phà  t 

gịà o go ị là  Cư c vị sà c, và  t chà t cư c ky  nho  be , sà c chí nh là  và  t chà t. No  

kho ng the  nho  hờn nư à, ne ù tà ch và  t chà t nà y rà thí  kho ng co n nư à, 

kho ng co n hịe  n tườ ng và  t chà t nư à. Khoà ho c thà  t sư  tí m đườ c 

neùtrịno, phà  vờ  neùtrịno, kho ng co n nư à, kho ng co n hịe  n tườ ng và  t 

chà t nư à, nhí n thà y gí ? Nhí n thà y là  à o tườ ng sành rà tư  so ng dào đo  ng 

cù à y  nịe  m, như và  y mờ ị thà  t sư  là m sà ng to , là m ro  rà ng ve  hịe  n tườ ng 
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và  t chà t. 

Nhà  khoà ho c hịe  n này đàng tà  p trùng tí m và n đe  thư  hàị: y  nịe  m, 

y  nịe  m là  gí ? Chù ng to ị tịn rà ng 2 - 30 nà m sàù, cù ng tí m đườ c y  nịe  m 

là  gí  ro ị. Sàù khị tí m đườ c, no ị vờ ị qùy  vị , cù ng kho ng phà ị là  thà  t, đo  

là  hịe  n tườ ng thư  hàị cù à A-là ị-dà, là  Chùye n tườ ng. Chùye n tườ ng là  

gí ? No  co  the  bịe n đo ị. Cho ne n và  t chà t bịe n đo ị theo y  nịe  m, y  nịe  m 

sà n sịnh rà và  t chà t, y  nịe  m co  the  thày đo ị và  t chà t. Phà t hịe  n nà y hày, 

ví  sào hày? Ví  mo ị ngườ ị thà  t sư  tịn ro ị, dù ng y  nịe  m co  the  gịù p thà n 

the  kho e mà nh, co  the  trị  lịe  ù be  nh tà  t, kho ng cà n phà ị dù ng thùo c 

men, cù ng kho ng cà n dù ng thùo c bo , đe ù kho ng cà n. Ý  nịe  m, y  nịe  m 

to t thí  qùy  vị  co  sư c kho e to t; Ý  nịe  m to t thí  hoà n cà nh sịnh so ng to t, 

hoà n cà nh sịnh so ng à y kho ng co  tàị nà n. The  gịờ ị Cư c Là c kho ng co  

tàị nà n, ví  sào và  y? Ví  tà m cù à mo ị ngườ ị đe ù to t. Tà m là m the  nà o mà  

to t? Nịe  m A Mị Đà  Phà  t. Hịe  n này chù ng tà bịe t, y  nịe  m to t nhà t trong 

vù  trù  là  nịe  m A Mị Đà  Phà  t, y  nịe  m nà y qùà  to t ro ị, y  nịe  m nà y tà o 

thà nh The  gịờ ị Cư c Là c. Ví  và  y, khờ ị tà m đo  ng nịe  m, y  nịe  m gí  cù ng 

kho ng sà nh bà ng A Mị Đà  Phà  t. Bà y gịờ  chù ng tà mờ ị tí m đườ c, mờ ị 

phà t hịe  n, sàù khị tí m đườ c thí  phà ị nà m bà t, kho ng the  đe  y  nịe  m đo  

mà t đị, mo  t y  nịe  m no ị tịe p mo  t y  nịe  m đe ù là  A Mị Đà  Phà  t, và  y thí  

đù ng ro ị. 

Trong Kịnh Vo  Lườ ng Tho  nà y no ị, khị ngườ ị the  gịàn chù ng tà 

gà  p phà ị ngùy cà p, lù c ngùy hịe m, A Mị Đà  Phà  t khùye n chù ng tà nịe  m 

Qùà n The  A m Bo -tà t. Ngùye  n lư c cù à Bo -tà t Qùà n The  A m rà t lờ n, cư ù 

kho  cư ù nà n, qùy  vị  thà  t sư  nịe  m ngà ị, ngà ị thà  t sư  cư ù qùy  vị , tư c là  

phà ị co  tí n tà m kịe n đị nh, he t lo ng nường nhờ , Bo -tà t Qùà n A m phù  

ho   qùy  vị . Đoà n kịnh và n nà y, chù ng to ị ịn thà nh mo  t tà m the  nho , tà m 

the  nho  ịn Qùà n A m ngà n tày, mong rà ng nhà c nhờ  mo ị ngườ ị, gà  p 

phà ị nà n ngùy cà p thí  thà  t sư  hịe  ù qùà , bùo ng xùo ng tà t cà  vo ng nịe  m, 
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nhà t tà m chùye n nịe  m Nàm mo  Qùà n The  A m Bo -tà t. Đà y là  A Mị Đà  

Phà  t khùye n chù ng tà, Bo n sư Thí ch Cà Mà ù Nị Phà  t khùye n chù ng tà, 

tùye  t đo ị kho ng phà ị là  vo ng ngư , ngườ ị tịn thí  co  phườ c ro ị, ngườ ị 

kho ng tịn thí  bo  lờ  ngày trườ c mà  t, và  y thí  rà t đà ng tịe c! Trí  qùàng cù à 

đư c Phà  t ví  như mà  t trờ ị, 佛智能照破無明煩惱，如日破暗，故

云滅諸煩惱暗也 “Phật trí năng chiếu phá Vô minh Phiền não, 

như nhật phá ám, cố vân diệt chư phiền não ám dã” (Trí của đức 

Phật có thể soi sáng phá trừ Vô minh Phiền não, như mặt trời phá tan 

bóng tối, nên gọi là diệt mọi ám phiền não). Chù ng tà thà  t sư  là m sà ng 

to , thà  t sư  là m ro  rà ng ro ị, gịà ị qùye t tà t cà  kho  khà n gịàn nàn thí  chí  

mo  t cà ù Phà  t hịe  ù nà y, thà  t sư  co  hịe  ù qùà . 

Chù ng tà xem tịe p đoà n be n dườ ị, đoà n thư  bà là  開慧達善 “Khai 

Huệ Đạt Thiện”, hịe  ù qùà  cà ng ngà y cà ng thù  thà ng. 

【開彼智慧眼。獲得光明身。閉塞諸惡道。通達善趣

門。】 “Khai bỉ Trí Huệ nhãn, hoạch đắc quang minh thân, bế tắc 

chư ác đạo, thông đạt thiện thú môn” (Khai Trí Huệ nhãn họ, đạt 

được thân quang minh, đóng bít các đường ác, thông đến cửa đường 

thiện).  

Trong 善趣門  “thiện thú môn” (cửa đường thiện), đườ ng thịe  n 

bà  c nhà t chí nh là  The  gịờ ị Cư c Là c. Chù ng tà xem Chù  Gịà ị cù à Nịe  m 

là o, hàị cà ù đà ù, 開彼智慧眼，獲得光明身 “khai bỉ Trí Huệ nhãn, 

hoạch đắc quang minh thân”. 眼之用為見。故常以眼表見 
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“Nhãn chi dụng vi kiến. Cố thường dĩ nhãn biểu kiến” (Tác dụng 

của mắt là thấy, nên thường dùng mắt biểu thị cho cái thấy), cà ị thà y 

nà y là  cà ch nhí n cù à chù ng tà, cà ch nhí n đo ị vờ ị nhà n sịnh, cà ch nhí n 

đo ị vờ ị vù  trù , cà ch nhí n đo ị vờ ị tà t cà  phà p the  gịàn và  xùà t the  gịàn, 

đe ù go ị là  thà y. 常喻 “Thường dụ” (Thường ví dụ), trong kịnh Phà  t 

thườ ng dù ng ví  dù  no ị, 般若如目，餘度如盲 “Bát-nhã như mục, 

dư độ như manh” (Bát-nhã như mắt, các độ khác như mù loà). Lù c 

đo  , Lù c bà-là-mà  t, trong Lù c bà-là-mà  t, Bà t-nhà  Bà-là-mà  t là  qùàn 

tro ng nhà t, ví  sào và  y? Ví  đo  là  trí  hùe  . Nà m đo   co n là ị: Bo  thí , Trí  gịờ ị, 

Nhà n nhù c, Tịnh tà n, Thịe n đị nh, nà m đo   nà y, ne ù trong nà m đo   nà y 

kho ng co  Trí  hùe   Bà t-nhà  thí  như ng gí  tù đườ c là  phườ c bà o, phườ c 

bà o trong trờ ị ngườ ị. Ne ù co  trí  hùe  , co  trí  hùe   là  gí ? Qùy  vị  tù nà m đo   

trườ c, mà  kho ng chà p trườ c tườ ng cù à tù nà m đo  . Tư c là  no ị Bo  thí , 

to ị kho ng đe  Bo  thí  ờ  trong tà m, bo  thí  xong ro ị thí  tà m đị à thành tị nh, 

kho ng đe  ờ  trong tà m, đà y là  Bà t-nhà . Trí  gịờ ị cù ng như và  y, trí  gịờ ị 

kho ng chà p tườ ng cù à Trí  gịờ ị; Chà p trườ c thí  ho ng ro ị, phà n bịe  t thí  

ho ng ro ị, kho ng co  Phà n bịe  t, kho ng co  Chà p trườ c. Nhà n nhù c cù ng 

the , Tịnh tà n, Thịe n đị nh đe ù như và  y, trong đo  co  Bà t-nhà , đo  chí nh 

là  Phà p mo n tù cù à Bo -tà t. Sà ù địe ù nà y là  cường lí nh, trong mo ị địe ù 

đe ù vo  lườ ng vo  bịe n. Qùy  vị  no ị ve  Bo  thí , bà t lùà  n là  Bo  thí  tà ị, Bo  thí  

phà p, Bo  thí  Vo  ù y thí  vo  lườ ng vo  bịe n chù ng sành đe ù đườ c lờ ị í ch 

cù à sư  bo  thí . Là m nhịe ù vịe  c to t như và  y, ne ù đe  trong tà m thí  tà m bị  

o  nhịe m ro ị, kho ng co n trí  hùe   nư à; Kho ng đe  trong tà m là  trí  hùe  , tà m 

đị à thành tị nh trong sà ch, kho ng nhịe m mo  t bù ị trà n, là m vo  lườ ng vo  

bịe n co ng đư c, sư  thà nh tư ù nà y là  co ng đư c đườ c tí ch lù y tre n qùà  

đị à thà nh Phà  t, go ị là  tí ch co ng lù y đư c, tư  đà y mà  co . 

Ngườ ị tho ng thườ ng chù ng tà đe ù kho ng co  Trí  hùe   Bà t-nhà , vịe  c 
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đà  là m và n ghị nhờ  ờ  trong tà m. Là ị co n ghị rà như ng vịe  c đà  là m, tí m 

qùye n so  ghị là ị, đo  chí nh là  Co ng Qùà  Cà ch, mo ị ngà y to ị là m bào 

nhịe ù vịe  c to t, là m bào nhịe ù vịe  c kho ng to t, ghị rà, so sà nh hàị địe ù, 

đo  là  gí ? Đoà n à c tù thịe  n. Bườ c đà ù thí  dù ng phường phà p nà y, sàù 

khị dù ng qùen ro ị thí  kho ng the  dù ng nư à, ví  sào và  y? Ví  phà ị thà ng 

cà p, đà y là  vịe  c là m cù à ho c sịnh Tịe ù ho c, le n đe n sịnh vịe n thí  kho ng 

cà n nư à, đe n Bo -tà t kho ng cà n nư à. Bo -tà t đoà n à c nhưng kho ng chà p 

tườ ng cù à đoà n à c, tù thịe  n mà  kho ng chà p tườ ng cù à tù thịe  n, tà m 

đị à ví nh vịe n thành tị nh bí nh đà ng, kho ng co  Phà n bịe  t, kho ng co  Chà p 

trườ c, đo  là  Bo -tà t. Ví  và  y, ví  dù  nà y rà t hày. 宗門常云 “Tông môn 

thường vân” (Tông môn thường nói), To ng mo n là  Thịe n to ng, trong 

Thịe n to ng thườ ng no ị, 參方須具參方眼，看教須具看教眼，是

皆以眼表般若之正見也 “tham phương tu cụ tham phương 

nhãn, khán giáo tu cụ khán giáo nhãn, thị giai dĩ nhãn biểu Bát-

nhã chi Chánh kiến dã” (tham phương cần có mắt tham phương, 

khán giáo cần có mắt khán giáo, đây đều dùng mắt để biểu thị Chánh 

kiến của Bát-nhã), mà t ờ  đà y chí nh là  Bà t-nhà  Bà-là-mà  t. Thàm 

phường là  thàm ho c, tư c là  thàm ho ị cào nhà n, thí nh gịà o vờ ị ngà ị. Qùy  

vị  gà  p đườ c cào nhà n, ne ù qùy  vị  kho ng co  trí  hùe  , thà y đe ù chà p 

tườ ng, và  y thí  cào nhà n khàị thị  cho qùy  vị , thùye t phà p cho qùy  vị  đe ù 

bịe n thà nh trị thư c, ví  sào và  y? Ví  kho ng khàị ngo  , qùy  vị  dí nh tườ ng 

ro ị. Ne ù kho ng dí nh tườ ng thí  rà t co  the  ngày trong và ị cà ù no ị mà  

hoà t nhịe n đà ị ngo  , ví  sào? Ví  tà m ho  thành tị nh, bí nh đà ng, gịà c thí  

kho ng me . Cho ne n mà t thàm phường chí nh là  Bà t-nhà  Bà-là-mà  t, đà y 

là  thàm ho c, tư c là  thí nh gịà o vờ ị cào nhà n. 

Tịe p theo là  cà p bà  c thư  hàị, là  khà n gịà o. Gịà o là  kịnh gịà o, khà n 
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gịà o chí nh là  đo c kịnh, xem kịnh, đo c kịnh. Ne ù xem kịnh mà  kho ng co  

đị nh hùe   thí  kho ng the  khàị ngo  . Ví  và  y khà n gịà o, chù ng tà no ị là  đo c 

kịnh, ví  sào phà ị thà m nhà  p mo  t mo n, hùà n tù là ù dà ị? Đà y chí nh là  

khà n gịà o, mo  t mo n, tà  p trùng sư c chù  y  cù à qùy  vị , thà m nhà  p mo  t 

mo n, hùà n tù là ù dà ị là  no ị đe n tù đị nh. Mo  t ngà y, xem 8 tịe ng, 10 tịe ng, 

gịo ng như xem Đà ị Kịnh – Kịnh Hoà Nghịe m, mo  t ngà y xem 8 tịe ng, 

xem mo  t là n mà t bào là ù? Cà n khoà ng 20 ngà y. 20 ngà y xem he t mo  t 

bo  , mo  t ngà y xem 8 tịe ng đe n 10 tịe ng, kịnh và n dà ị, 99 qùye n. Ne ù 

kho ng chà p tườ ng, kho ng đe  trong tà m, xem đườ c ro  rà ng sà ng to , 

tườ ng tà  n thà ù sùo t, tà m đị à thành tị nh trong sà ch, kho ng nhịe m mo  t 

trà n, qùy  vị  ho ị ho , địe ù gí  ho  cù ng bịe t; Qùy  vị  kho ng ho ị ho , ho  kho ng 

bịe t gí  cà , thà  t sư  là  như và  y, ho  đườ c đị nh ro ị, đị nh nà y go ị là  Hoà 

Nghịe m Tàm-mùo  ị, ho  xem Kịnh Hoà Nghịe m [đe ] tù đị nh. Và  y ngà y 

này chù ng tà xem Kịnh Vo  Lườ ng Tho  đe  tù đị nh, chù ng tà xem Chù  

Gịà ị cù à là o Cư sí  Hoà ng Nịe  m To  đườ c đị nh, go ị là  Nịe  m Phà  t Tàm-

mùo  ị, đà y là  Phà p mo n Nịe  m Phà  t. Tàm-mùo  ị thà nh tư ù ro ị, tà m đị à 

thành tị nh, trí  hùe   dà n dà n thà ù sùo t, kho ng đị nh thờ ị gịàn nà o gà  p 

đườ c, Đà ị trịe  t Đà ị ngo   thí  Mịnh tà m Kịe n tà nh, Mịnh tà m Kịe n tà nh 

thí  to t nghịe  p, thà nh Phà  t ro ị. Ví  và  y, đà y là  phà ị co  mà t khà n gịà o, no ị 

đờn gịà n ve  mà t khà n gịà o, chù ng to ị cù ng thườ ng xùye n no ị, kho ng 

phà n bịe  t, kho ng chà p trườ c, kho ng khờ ị tà m, kho ng đo  ng nịe  m, đà y 

go ị là  mà t khà n gịà o. 

Khị thàm ho c go ị là  mà t thàm phường, kho ng co  Khờ ị tà m Đo  ng 

nịe  m, kho ng co  Phà n bịe  t Chà p trườ c. Lùye  n ờ  đà ù? Trong mo ị lù c, 

khà p mo ị nờị, khị sà ù cà n tịe p xù c vờ ị sà ù trà n, lùye  n co ng phù ờ  cho  

nà y. Mà t thà y sà c mà  kho ng khờ ị tà m, kho ng đo  ng nịe  m, kho ng phà n 

bịe  t, kho ng chà p trườ c, ne ù thà  t sư  là m đườ c bo n cà ù nà y thí  thà nh 

Phà  t; Và n co n Khờ ị tà m Đo  ng nịe  m, kho ng co  Phà n bịe  t Chà p trườ c, 



Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - Phẩm 7 – Tập 210: HT Tịnh Không giảng  30 

30 

[là ] Bo -tà t, thà p hờn Phà  t mo  t bà  c. Ví  và  y, Bo -tà t chí nh là  tù kho ng 

khờ ị tà m kho ng đo  ng nịe  m, tù khị tàị đàng nghe à m thành, mù ị đàng 

ngư ị, tù tre n mù ị vị ; Lườ ị tịe p xù c thư c à n, tù tre n chùà ngo t đà ng cày 

mà  n; Thà n the  đàng tịe p xù c; Ý  cà n đàng bịe t phà p, ro  rà ng sà ng to , 

tườ ng tà  n thà ù sùo t, kho ng chà p trườ c, kho ng phà n bịe  t, kho ng chà p 

trườ c. Sư  tù hà nh nà y là  ho c tà  p lịnh hoà t, kho ng phà ị cư ng nhà c. 

Chù ng tà dù ng phường phà p đo c kịnh nà y, đà y là  phà p phường 

tịe  n, dù ng phường phà p nà y gịù p chù ng tà. Ví  sào? Ví  đư c Phà  t đà  no ị 

địe ù nà y rà t ro  rà ng, no ị trong Kịnh Bà t Nhà : 一切法無所有，畢竟

空，不可得 “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh Không, bất khả 

đắc” (Tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo Không, chẳng đạt được). Phà ị hịe ù 

ro  như ng cà ù no ị nà y, mờ ị bịe t đườ c sà ù cà n ờ  trong cà nh gịờ ị sà ù trà n 

thí  kho ng ne n khờ ị tà m đo  ng nịe  m, khờ ị tà m đo  ng nịe  m là  sàị ro ị, khờ ị 

tà m đo  ng nịe  m là  Vo  mịnh, phà n bịe  t chà p trườ c chí nh là  tà o nghịe  p. 

Khờ ị tà m đo  ng nịe  m là  me , ờ  cho  nà y dù ng “à m” đe  là m ví  dù  so sà nh, 

tư c là  kho ng gịà c, tư c là  vo  trị. Kho ng khờ ị tà m, kho ng đo  ng nịe  m, ro  

rà ng sà ng to , co  the  là m đườ c kho ng? Là m đườ c. Ne ù no ị kho ng khờ ị 

tà m, kho ng đo  ng nịe  m, nhưng to ị kho ng thà y ro , to ị kho ng nghe ro , 

nhí n mà  kho ng thà y, nghe mà  kho ng nghe, đo  là  gí ? Đo  là  Vo  mịnh, ho ị 

qùy  vị  địe ù gí  cù ng kho ng bịe t. Ví  và  y, qùy  vị  xem ngườ ị tù hà nh, ho  lờ ị 

hà ị, ho  nhí n thà y ro  rà ng, nghe đườ c ro  rà ng, qùy  vị  ho ị ho , ho  đe ù bịe t, 

nhưng ho  kho ng co  Khờ ị tà m Đo  ng nịe  m, tà m cù à ho  là  thành tị nh, ho  

kho ng co  bị  à m thành đo , kho ng co  bị  tườ ng be n ngoà ị là m o  nhịe m. 

Đo  là  chà n tù, chà n tù kho ng the  rờ ị kho ị ngườ ị vịe  c và  t, rờ ị kho ị ngườ ị 

vịe  c và  t thí  qùy  vị  đe n đà ù đe  tù? Đà o mo  t sờn đo  ng và o đo  ngo ị xe p 

bà ng, và n là  chà p là y tườ ng cù à sờn đo  ng, đo  đe ù là  co ng phù chưà 

đe n nờị đe n cho n, co ng phù đe n nờị đe n cho n thí  kho ng cà n là m 
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như ng vịe  c à y, mà  ngày trong cà nh gịờ ị hùà n lùye  n kho ng khờ ị tà m, 

kho ng đo  ng nịe  m, kho ng phà n bịe  t, kho ng chà p trườ c. 

Tị nh Đo   to ng co  phường phà p to t nhà t, là  nà m chà c mo  t cà ù A Mị 

Đà  Phà  t. Kho ng khờ ị tà m, kho ng đo  ng nịe  m, kho , là m kho ng đườ c, 

kho ng phà n bịe  t, kho ng chà p trườ c cù ng kho ng de . Chù ng tà chí  nà m 

chà c mo  t cà ù A Mị Đà  Phà  t, ngoà ị A Mị Đà  Phà  t rà thí  thà y đe ù bùo ng 

xùo ng, se  nhành cho ng gà  p đườ c đư c Phà  t. Gà  p đư c Phà  t thí  qùy  vị  

thà  t sư  vùị ve , ví  sào và  y? Ví   chí nh mí nh bịe t rà t ro , rà t sà ng sùo t, to ị 

đà  ghị dành, đà ng ky  ờ  The  gịờ ị Cư c Là c ro ị, nờị đo  co  phà n cù à to ị, khị 

tho  mà ng cù à to ị he t thí  A Mị Đà  Phà  t nhà t đị nh đe n đo n to ị. Tho  mà ng 

chưà he t, gà  p phà ị tàị nà n, to ị thà  t sư  mùo n đe n The  gịờ ị Cư c Là c, A 

Mị Đà  Phà  t cù ng se  đe n đo n to ị. Khờ ị tà m Đo  ng nịe  m cù à chù ng tà, A 

Mị Đà  Phà  t đe ù bịe t, cho ne n Ngà ị se  phà n thà n, ho à thà n đe n đưà 

chù ng tà đị. 

To ng mo n Gịà o hà , thàm phường là  To ng mo n, khà n gịà o là  Gịà o 

hà , đe ù là  dù ng mà t đe  bịe ù thị  cho Chà nh kịe n cù à Bà t-nhà  (Chà nh trị 

Chà nh kịe n), dù ng địe ù nà y đe  bịe ù thị . 又《華嚴離世間品》十眼

中，於五眼外，第六曰智眼，知見諸法故 “Hựu Hoa Nghiêm 

Ly Thế Gian Phẩm Thập nhãn trung, ư Ngũ nhãn ngoại, đệ lục viết 

Trí nhãn, tri kiến chư pháp cố” (Thêm nữa, phần Thập nhãn trong 

Phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm, ngoài Ngũ nhãn ra, thứ sáu là 

Trí nhãn, vì thấy biết được các pháp). Trí  nhà n co  the  thà y tà t cà  phà p, 

thà y chà n tườ ng cù à tà t cà  phà p. Chà n tườ ng chí nh là  Thà  t tườ ng, 

tườ ng chà n thà  t. Tườ ng chà n thà  t, phà p nà y là  gịà  co , kho ng phà ị là  

thà  t co . Như chù ng tà xem tịvị, sà c tườ ng tre n mà n hí nh tịvị kho ng 

phà ị là  thà  t co . Thà  t là  y  nghí à gí ? Thà  t là  kho ng sành kho ng dịe  t. 
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Tườ ng tre n mà n hí nh là  gịà , mo  t gịà y sành dịe  t 100 là n, kho ng phà ị là  

thà  t. Ví  và  y, chù ng tà đo ị vờ ị sà c tườ ng tre n mà n hí nh se  kho ng phà n 

bịe  t chà p trườ c, nhưng co  Khờ ị tà m Đo  ng nịe  m, kho ng co  Phà n bịe  t 

Chà p trườ c, và  y là  tù hà nh, thà  t sư  tù hà nh. Ngườ ị tho ng thườ ng, 

ngườ ị tho ng thườ ng co  Phà n bịe  t Chà p trườ c, nhí n thà y bịe ù dịe n 

trong tịvị, ho  cườ ị thí  qùy  vị  cù ng cườ ị theo, ho  kho c thí  qùy  vị  cù ng 

kho c theo, đà y là  gí ? Qùy  vị  co  Phà n bịe  t Chà p trườ c, qùy  vị  bị  ho  do ị 

gà t, sàị ro ị. Tịvị là  gịà , chù ng tà qùày đà ù nhí n là ị, hoà n cà nh hịe  n thư c 

cù ng kho ng phà ị là  thà  t, như và  y thí  co  tịe n bo   rà t lờ n, thà ng cà p le n. 

Phà n Thà  p nhà n trong 離世間品 “Ly Thế Gian Phẩm” (Phẩm Ly 

Thế Gian), đà  vịe t rà ờ  cho  nà y. Thư  sà ù là  Trí  nhà n, thà y bịe t cà c phà p. 

Thư  bà y là : 光明眼，見佛光明故 “Quang minh nhãn, kiến Phật 

quang minh cố” (Quang minh nhãn, vì thấy quang minh của chư Phật), 

thà  t sư  nhí n thà y. Phà  t qùàng thườ ng chịe ù, ngườ ị tho ng thườ ng 

chù ng tà nhí n kho ng thà y, ví  sào cà c ngà ị co  the  nhí n thà y? Ví  tà m cà c 

ngà ị thành tị nh, cà c ngà ị co  chà n thà nh, cà c ngà ị co  cùng kí nh, cho ne n 

cà c ngà ị nhí n thà y Phà  t qùàng. Thư  tà m, 出生死眼 “Xuất sanh Tử 

nhãn”, rà kho ị sành tư , 見涅槃故 “kiến Niết-Bàn cố” (vì thấy Niết-

Bàn). Nịe t-Bà n là  tịe ng Phà n, dị ch sàng nghí à nườ c tà là  kho ng sành 

kho ng dịe  t, cù ng co  cho  dị ch là  dịe  t, dị ch rà “dịe  t” nghí à là  dịe  t phịe n 

nà o. Như Tịe ù thư à, đoà n Kịe n tư Phịe n nà o go ị là  nhà  p Bà t-Nịe t-bà n, 

Bà t-Nịe t-Bà n cù à Tịe ù thư à. Bà t-Nịe t-Bà n cù à Bo -tà t Đà ị thư à phà ị 

phà  Vo  mịnh Phịe n nà o, phà  Cà n bà n Vo  mịnh mờ ị co  the  trờ  ve  

Thườ ng Tị ch Qùàng, trờ  ve  Thườ ng Tị ch Qùàng chí nh là  nhà  p Đà ị Bà t-

Nịe t-Bà n, Bà t-Nịe t-Bà n cù à Đà ị thư à. Tịe p theo là  thư  chí n: 無礙眼，
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所見無障故 “Vô ngại nhãn, sở kiến vô ngại cố” (Vô ngại nhãn, vì 

những gì nhìn thấy không bị chướng ngại), kho ng co  chườ ng ngà ị, qùy  

vị  co  the  nhí n xùye n qùà bư c tườ ng, cù ng co  the  nhí n xùye n qùà nù ị 

lờ n, kho ng co  chườ ng ngà ị, co  the  thà y đườ c co ị nườ c cù à tà t cà  chư 

Phà  t trong mườ ị phường đà  no ị ờ  trườ c. Xem đị nh lư c à y cù à qùy  vị  

(co ng lư c tù hà nh), đị nh cà ng sà ù, cà ng thà y nhịe ù, chườ ng ngà ị trư  

đườ c cà ng nhịe ù, đà y là  thùo  c ve  vo  ngà ị. Thư  mườ ị, 一切智眼，又

曰普眼，見普門法界故 “Nhất thiết Trí nhãn, hựu viết Phổ nhãn, 

kiến Phổ môn Pháp giới cố” (Nhất thiết Trí nhãn, cũng gọi là Phổ 

nhãn, vì thấy Pháp giới Phổ môn). Pho  nhà n hịe  n tịe n, gịo ng như Bo -

tà t Qùà n The  A m và  y, co  the  thà y vo  lườ ng vo  bịe n co ị nườ c cù à tà t cà  

chư Phà  t trong mườ ị phường, thà y đườ c toà n bo  . 

今云智慧眼者，可釋為十眼中之慧眼與智眼 “Kim vân Trí 

Huệ nhãn giả, khả thích vi thập nhãn trung chi Huệ nhãn dữ Trí 

nhãn” (Ở kinh này nói là Trí Huệ nhãn, có thể giải thích là Huệ nhãn và 

Trí nhãn trong Thập nhãn), thư  sà ù là  Trí  nhà n, 亦可解為眾生本有

之如來智慧德相 “diệc khả giải vi chúng sanh bổn hữu chi Như 

Lai trí huệ đức tướng” (cũng có thể hiểu là trí huệ, đức tướng của 

Như Lai mà chúng sanh vốn có), đo  chí nh là  Phà  t nhà n, đà y là  no ị tre n 

Ly , là  thà  t, kho ng phà ị gịà . Chù ng tà phà ị ghị nhờ  cà ù nà y, trong Kịnh 

Hoà Nghịe m no ị: 一切眾生皆有如來智慧德相 “Nhất thiết chúng 

sanh giải hữu Như Lai trí huệ đức tướng” (Tất cả chúng sanh đều 

có trí huệ, đức tướng của Như Lai), tường đo ng vờ ị y  nghí à cù à cà ù nà y, 
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trí  hùe  , đư c tườ ng cù à Như Làị mà  chù ng sành vo n sà n co . Tư  đà y co  

the  bịe t đườ c, đo  kho ng phà ị là  tư  be n ngoà ị mà  đườ c, tư  be n ngoà ị 

thí  tù kho ng đườ c. Tù tư  be n ngoà ị, co  the  co  mo  t chù t tịe ù thà n tho ng, 

kho ng phà ị là  trí  hùe   chà n thà  t, đo  là  sàị là m. Phà  t phà p khà c vờ ị cà c 

ngoà ị đà o, chí nh là  Phà  t phà p tù tư  be n trong, Phà  t phà p kho ng tù tư  

be n ngoà ị, hoà n toà n là  khàị phà t Tư  Tà nh, phà  trư  phịe n nà o, trí  hùe   

đư c tườ ng cù à Tư  Tà nh tư  nhịe n hịe  n tịe n, như và  y mờ ị go ị là  Phà  t 

gịà o, rờ ị kho ị Tư  Tà nh thí  kho ng co  phà p nà o co  the  đà t đườ c. Cho ne n 

Phà  t phà p đườ c go ị là  no  ị ho c, kịnh địe n đườ c go ị là  no  ị địe n, kho ng 

cà ù ờ  be n ngoà ị, chù ng tà nhà t đị nh phà ị bịe t địe ù nà y. Cà ù mà nh kho e, 

cà ù so ng là ù, cà ù thoà t kho ị lùà n ho ị, cà ù lịe ù sành tư , he t thà y đe ù ờ  

trong, kho ng nà m be n ngoà ị, be n trong co  vo  lườ ng trí  hùe  , vo  lườ ng 

đư c nà ng, vo  lườ ng tườ ng hà o, kho ng co  cà ù tư  be n ngoà ị, chù ng tà 

nhà t đị nh phà ị bịe t địe ù nà y. Trí  hùe  , đư c tườ ng nà y cù à Như Làị chí nh 

là  Phà  t nhà n. Thờ ị gịàn ho m này he t ro ị, chù ng tà ho c tà  p đe n đà y tho ị. 

(Hết tập 210) 
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Đệ tử cùng chúng sanh 

Đềù sành nước Cực Lạc 
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